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(S.t); H. : Văn hóa Thông tin, 2014

Các quy định về đấu thầu ở Việt nam và hướng 
dẫn thi hành. NXB Lao động và xã hội

TLTK
Các quy định về đấu thầu ở Việt Nam Và Hướng dẫn 
thi hành . - H.: Lao động xã hội, 2004

Bidding in the 21st Century. Baron Barclay 
Bridge Supply. 2007

TLTK

To bid or not to bid. Master Point Press. 2002 TLTK
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Giáo trình đầu tư quốc tế / Vũ Chí Lộc (c.b), Vũ 
Thị Kim Oanh (b.s)...[et al] H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2012

GT Có năm 2015

Đầu tư Quốc tế / Ths.Lê Quang Huy
H.; NXB ĐH KTQD, 2013

TLTK
Đầu tư Quốc tế / Ths.Lê Quang Huy; H.; NXB ĐH 
KTQD, 2013

Kinh tế, pháp luật về đầu tư quốc tế và những vấn 
đề đặt ra với Việt Nam khi gia nhập WTO / 
Nguyễn Vũ Hoàng H.; Thanh niên, 2007

TLTK
Kinh tế, pháp luật về đầu tư quốc tế và những vấn đề 
đặt ra với Việt Nam khi gia nhập WTO / Nguyễn Vũ 
Hoàng H.; Thanh niên, 2007

Lewis A. (1966). Development Planning: The 
Essential of Economic Policy. Allen and Unwin, 
London

TLTK

Robert Chamber (2000). The Development 
Planning

TLTK

McNamara C. (2007). Strategic Planning: 
Authenticity consulting, LLC. & A Guide to 
Strategic planning for Rural Communities

TLTK

 Vi Văn Năng và Cs.2014. Giáo trình địa lý kinh 
tế. Nhà xuất bản đại học Nông nghiệp.

GT
 Vi Văn Năng và Cs.2014. Giáo trình địa lý kinh tế. 
Nhà xuất bản đại học Nông nghiệp.

Nguyễn Ngọc Sơn và Trần Thị Thanh Tú. 2007. 
Nguồn tài chính trong nước và nước ngoài cho 
tăng trưởng ở Việt Nam. Diễn đàn phát triển Việt 
Nam

GT

Kenichi Ohno. 2010. Xây dựng công nghiệp hỗ 
trợ tại Việt Nam. Tập 1. Diễn đàn phát triển Việt 
Nam (VDF)

GT

Phạm Tiến Đạt. 2016. Thẩm định giá bất động 
sản. Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

TLTK

Phạm Tiến Đạt. 2015. Định giá bất động sản 
trong hoạt động tín dụng -  cách tiếp cận từ các 
ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản tài chính

TLTK
Phạm Tiến Đạt. 2015. Định giá bất động sản trong hoạt 
động tín dụng -  cách tiếp cận từ các ngân hàng thương 
mại. Nhà xuất bản tài chính

Nguyễn Hiếu Trung. 2011. Giáo trình ứng dụng 
hệ thống thông tin địa lý trong quản lý môi 
trường và tài nguyên thiên nhiên. Nhà xuất bản 
đại học Cần Thơ.

TLTK

Trần Thị Trâm Anh và Cs. 2006. Nghiên cứu lợi 
thế so sánh của các sản phẩm đặc trưng ở các 
vùng sinh thái Việt Nam. Nhà xuất bản Nông 
nghiệp. 

TLTK

Nghiên cứu lợi thế so sánh của các sản 
phẩm đặc trưng ở các vùng sinh thái Việt 
Nam / Phạm Vân Đình . - H.; Nông nghiệp, 
2006

Đỗ Kim Chung. 2016. Xóa đói và giảm nghèo ở 
vùng Tây Bắc: tác động và định hướng chính sách

TLTK

Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam. 2011. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội

TLTK
Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam. 2011. Nhà 
xuất bản Nông nghiệp. Hà Nội

UNEP. 2002. Integrated Assessment of Trade 
Liberalization and Trade – Related Policies: A 
Country Study on the Export Crop Sector in 
Nigeria. United Nation, Geneva

TLTK
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Keat, Paul G. and Philip K.Y. Young. 
MANAGERIAL ECONOMICS: Economic Tools 

for Today’s Decision Makers. 5th Edition, 
Prentice Hall, 2006.

TLTK Có năm 2014

McGuigan, James R., Moyer, R. Charles and 
Harris, Frederick H. deB. MANAGERIAL 
ECONOMICS: Applications, Strategy, and 

Tactics. 9th Edition, South-Western Thomson 
Learning.

TLTK

McGuigan, James R., Moyer, R. Charles and Harris, 
Frederick H. deB. MANAGERIAL ECONOMICS: 

Applications, Strategy, and Tactics. 9th Edition, South-
Western Thomson Learning.

F.Bailey Norwood and Vayson L. Lusk, 2008, 
Agricultural marketing and price analysis, 
Oklahoma State University, Pearson Education

TLTK

Perkins, Dwight, Steven Radelet (2006). 
Economics of Development, 6th Edition. WW. 
Norton and Company, New York

TLTK Có năm 2013

Michael p. Todaro, Stephen C. Smith (2011). 
Economics Development, 11th Edition. Addíson 
Wesley, Boston

TLTK

Arthur Koch  and  Jason Schmitt, (2013), 
Speaking With A Purpose (9th Edition), Pearson 
Education, Inc.

GT Có năm 2014

Michael Osborn , Suzanne Osborn, Randall 
Osborn, (2009).  Public Speaking, 8th Edition 
Allyn & Bacon publishing HouseJanuary 6, 2008 
(PS-

GT
Michael Osborn , Suzanne Osborn, Randall Osborn, 
(2009).  Public Speaking, 8th Edition Allyn & Bacon 
publishing HouseJanuary 6, 2008 (PS-

 Fred E. Miller (2011), No Sweat Public 
Speaking, Published by Fred Co., St. Louis, Mo.

TLTK
 Fred E. Miller (2011), No Sweat Public Speaking, 
Published by Fred Co., St. Louis, Mo.

Carmin Gallo (2015), Talk Like TED: The 9 
Public-Speaking Secrets of the World's Top 
Minds, Audiobook, CD, Unabridged.

TLTK
Carmin Gallo (2015), Talk Like TED: The 9 Public-
Speaking Secrets of the World's Top Minds, 
Audiobook, CD, Unabridged.

Mitra, Seya and Palmer, Kathryn Carey, Public 
Speaking, in http://commarts.wisc.edu/public 
speaking 105

TLTK

Michael Osborn , Suzanne Osborn, Randall 
Osborn, (2009).  Public Speaking, 8th 
Edition Allyn & Bacon publishing 
HouseJanuary 6, 2008

Howard Senter, (2003). Meetings and 
Articulation: How to achieve the desired 
objectives?, Jordan Hill. Oxford Ox2-DP, Oxford.

TLTK

Dale Carnegie, 2016, The Art of Public Speaking, 
Pocket Publisher 

TLTK
The Art of Public Speaking / Stephen E. 
Lucas. - Ninth edition. - New York : Mc 
Graw Hill, 2007

Stephen E. Lucas, 2009. The Art of Public 
Speaking, McGraw-Hill Humanities/Social 
Sciences/Languages; 11th edition.

TLTK Có năm 2007
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Howard Senter, (2003). Meetings and 
Articulation: How to achieve the desired 
objectives?, Jordan Hill. Oxford Ox2-DP, Oxford

TLTK

Bài giảng do nhóm môn học biên soạn GT
H.Scott Bierman and Luis Fernandez (1998). 
Game Theory with Economic Applications

TLTK
H.Scott Bierman and Luis Fernandez (1998). Game 
Theory with Economic Applications

Hanbook of Game Theory with Economic 
Applications volume 1,  Robert  J. Aumann, 
sergiu Hart, 2006

Hanbook of Game Theory with Economic Applications 
volume 1,  Robert  J. Aumann, sergiu Hart, 2006

Hanbook of Game Theory with Economic 
Applications volume 3,  Robert  J. Aumann, 
sergiu Hart, 2007

Hanbook of Game Theory with Economic Applications 
volume 3,  Robert  J. Aumann, sergiu Hart, 2007

Đỗ Kim Chung, Nguyễn Thị Minh Hiền và 
Nguyễn Phượng Lê (2009). GT Giới trong phát 
triển nông thôn. NXB Nông nghiệp

GT
Đỗ Kim Chung, Nguyễn Thị Minh Hiền và Nguyễn 
Phượng Lê (2009). GT Giới trong phát triển nông thôn. 
NXB Nông nghiệp

Agarwal, B. (1994). A Field of One’s Own: 
Gender and Land rights in South Asia. 
Cambridge: Cambridge University Press

TLTK

Caroline O.N. Moser (1996). Kế hoạch hoá về 
giới và phát triển. Lý thuyết, thực hành và huấn 
luyện. NXB Phụ nữ

TLTK

Đỗ Kim Chung (2003). Cơ sở lý thuyết và thực 
tiễn phát triển nông thôn bền vững, Chương trình 
nghiên cứu Việt Nam-Hà Lan. Nhà Xuất bản 
nông nghiệp

TLTK

Đỗ Thanh Bình và Trần Thị Vân Anh (2003). 
Giới và công tác giảm nghèo. Nhà Xuất Bản 
Khoa học xã hội, Hà Nội

TLTK

Nguyễn Linh Khiếu (2003). Nghiên cứu phụ nữ, 
giới và gia đình. Nhà xuất bản Khoa học xã hội 
Hà Nội

TLTK
Nguyễn Linh Khiếu (2003). Nghiên cứu phụ nữ, giới 
và gia đình. Nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội

Đỗ Kim Chung, Nguyễn Thị Minh Hiền và 
Nguyễn Phượng Lê (2009).GT Giới trong phát 
triển nông thôn. NXB Nông nghiệp

GT
Đỗ Kim Chung, Nguyễn Thị Minh Hiền và Nguyễn 
Phượng Lê (2009). GT Giới trong phát triển nông thôn. 
NXB Nông nghiệp

Agarwal, B. (1994). A Field of One’s Own: 
Gender and Land rights in South Asia. 
Cambridge: Cambridge University Press

TLTK

Caroline O. N. Moser (1996). Kế hoạch hoá về 
giới và phát triển: Lý thuyết, thực hành và huấn 
luyện. NXB Phụ nữ

TLTK

Đỗ Thanh Bình và Trần Thị Vân Anh (2003). 
Giới và công tác giảm nghèo. Nhà Xuất Bản 
Khoa học xã hội, Hà Nội

TLTK

Nguyễn Linh Khiếu (2003). Nghiên cứu phụ nữ, 
giới và gia đình. Nhà xuất bản Khoa học xã hội 
Hà Nội

TLTK
Nguyễn Linh Khiếu (2003). Nghiên cứu phụ nữ, giới 
và gia đình. Nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội
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Nguyễn Thị Thành Huyền và Cộng sự  (2009): 
Bài giảng Phân tích kinh tế và Dự báo

GT

Nguyễn Trọng Hoài (2009):  Phương pháp phân 
tích kinh tế

TLTK

Ngô Thị Thuận (2005): Giáo trình nguyên lý 
thống kê kinh tế. NXB Nông nghiệp

GT
Ngô Thị Thuận (2005): Giáo trình nguyên lý thống kê 
kinh tế. Nhà xuất bản nông nghiệp 

Phạm Thị Mỹ Dung (1996): Phân tích kinh tế 
nông nghiệp.NXB Nông nghiệp

TLTK
Phạm Thị Mỹ Dung (1996): Phân tích kinh tế nông 
nghiệp.NXB Nông nghiệp

LưuThanh Tâm (2005): Phân tích kinh tế doanh 
nghiệp; NXB Đại học dân lập kỹ thuật công 
nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

TLTK

Phân tích kinh tế doanh nghiệp lý thuyết và 
thực hành : Sách chuyên khảo: Lý thuyết cơ 
bản. 80 câu hỏi ôn tập. 85 bài tập mẫu và lời 
giải / Nguyễn Năng Phúc . - H. : Tài chính, 
2003

Nguyễn Hữu Ngoan và Tô Dũng Tiến (2005) 
Giáo trình Thống kê nông nghiệp, NXB Nông 
nghiệp

GT
Nguyễn Hữu Ngoan và Tô Dũng Tiến (2005) Giáo 
trình Thống kê nông nghiệp, NXB Nông nghiệp

Nguyễn Năng Phúc và Nguyễn Thu Hằng (2010) 
Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thời đại

TLTK

1.Phân tích hoạt động kinh doanh/ PGS.TS. 
Phạm Văn Dược; chủ biên . - TP HCM.: 
NXB Kinh tế TP HCM, 2013
2.Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh 
(Dành cho sinh viên các trường Đại học, 
Cao đẳng khối kinh tế) / Nguyễn Ngọc 
Quang PGS.TS . - H. : Giáo dục Việt nam, 
2011 

Nguyễn Văn Công (2015) Giáo trình Phân tích 
kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

GT Có năm 2009

Nguyễn Công Nhự (2004) Giáo trình Thống kê 
công nghiệp, NXB Thống kê

GT
Nguyễn Công Nhự (2004) Giáo trình Thống kê công 
nghiệp, NXB Thống kê

Phạm Ngọc Kiểm và Nguyễn Công Nhự (2004) 
Giáo trình Thống kê kinh doanh, NXB Thống Kê

GT
Phạm Ngọc Kiểm và Nguyễn Công Nhự (2004) Giáo 
trình Thống kê kinh doanh, NXB Thống Kê

Nguyễn Hữu Ngoan và Tô Dũng Tiến (2005) 
Giáo trình Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp, 
NXB Nông nghiệp

GT
Nguyễn Hữu Ngoan và Tô Dũng Tiến (2005) Giáo 
trình Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp, NXB Nông 
nghiệp

Giáo trình thống kê doanh nghiệp nông 
nghiệp/ Ngô Thị Thuận . - H. : Nông nghiệp 
, 2005

Đinh Thế Hiển, 2002, Phân tích thiết kế hệ thống 
thông tin quản lý, Nhà xuất bảnThống kê, Hà Nội

TLTK
Đinh Thế Hiển, 2002, Phân tích thiết kế hệ thống 
thông tin quản lý, Nhà xuất bảnThống kê, Hà Nội

Hàn Viết Thuận: hệ thống thông tin quản lý , 
NXB Đại học kinh tế quốc dân 2008

TLTK
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý / 
Phạm Thị Thanh Hồng . - H. : Bách Khoa, 
2012

Nguyễn Văn Ba:  Phân tích thiết kế hệ thống 
thông tin, Nhà xuất bản Đại học quốc gia, Hà Nội 
2003

TLTK
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý 
/ Trần Thành Trai . - 2003

Phạm Thị Thanh Hồng & TS. Phạm Minh Tuấn: 
Hệ thống thông tin quản lý, Nhà xuất bản Khoa 
học kỹ thuật, Hà Nội 2007

TLTK
Phạm Thị Thanh Hồng & TS. Phạm Minh Tuấn: Hệ 
thống thông tin quản lý, Nhà xuất bản Khoa học kỹ 
thuật, Hà Nội 2007

21
Hạch toán & phân 

tích kinh tế
KT07081

22
Hệ thống thông 
tin trong quản lý 

dữ liệu
PKT03003



P. O'Neil & E. O'Neil: Database Principles, 
Programming, and Performance, 2nd ed 2001; 

TLTK

Ngô Thị Thuận, Lê Khắc Bộ và CS:Tin học ứng 
dụng trong kinh tế, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà 
Nội, 2008

TLTK

Hội nhập Kinh tế quốc tế 30 năm nhìn lại TLTK

 Hội nhập kinh tế quốc tế - 30 năm nhìn lại : Sách 
chuyên khảo / B.s: Vũ Văn Phúc, Phạm Minh Chính 
(ch.b.), Vũ Khoan... - H. : Chính trị Quốc gia - sự thật, 
2015

Giáo trình Kinh tế quốc tế GT
Giáo trình kinh tế Quốc tế/ GS.TS.Đỗ Đức Bình; TS. 
Ngô Thị Tuyết Mai: đồng chủ biên . - H.: NXB thống 
kê, 2012

Giáo trình Kinh tế đối ngoại GT
Giáo trình kinh tế đối ngoại / Nguyễn Văn Lịch, 
Nguyễn Trọng Tài ...[et al.], đồng chủ biên . - H. : 
Chính trị quốc gia - sự thật, 2012

Giáo trình Kinh tế quốc tế GT
Giáo trình kinh tế Quốc tế/ GS.TS.Đỗ Đức Bình; TS. 
Ngô Thị Tuyết Mai: đồng chủ biên . - H.: NXB thống 
kê, 2012

International Economics TLTK
International Economics / Thomas A. Pugel . - 
Thirteenth Edition. - New York: McGraw-Hill Irwin , 
2007

International Economics: A policy approach TLTK
International economics: A policy approach/ 
Mordechai E. Kreinin . - 8th. - US: Dryden, 1998

International Economics TLTK
International Economics / Thomas A. Pugel . - 
Thirteenth Edition. - New York: McGraw-Hill Irwin , 
2007

Perkins, Dwight, Steven Radelet (2006). 
Economics of Development, 6th Edition. WW. 
Norton and Company, New York

TLTK Có năm 2013

Michael p. Todaro, Stephen C. Smith (2011). 
Economics Development, 11th Edition. Addíson 
Wesley, Boston

TLTK

Demojar Gujarati, 1999, Essentials of 
Econometrics, New York, McGraw-Hill Inc., 2nd 
Edition.

TLTK

Jeffrey M. Wooldridge, 1999, Introductory 
Econometrics: A modern approach,  2nd edition.

TLTK Có năm 1999, 2006

Ramu Ramanathan, 2002, Introductory 

Econometrics with applications, 5th edition, 
Harcourt College Publishers.

TLTK

William Greene, 2003, Econometric Analysis,  
5th edition, MacMillan Publishing Company.

TLTK

Sách khoa học quản lý TLTK
Bách khoa toàn thư về kinh tế học và khoa học 
quản lý

TLTK
Bách khoa toàn thư về kinh tế học và khoa học quản lý 
/ A.Silem . - H.; LĐ-XH, 2001
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Giáo trình khoa học quản lý (Dùng cho hệ cử 
nhân chính trị)

GT
Giáo trình Khoa học Quản lý. (Dùng cho hệ cử nhân 
chính trị) . - H.; Chính trị quốc gia 2002

Một số vấn đề cơ bản về khoa học quản lý TLTK
Một số vấn đề cơ bản về khoa học quản lý / Nguyễn 
Bá Sơn. - H.; CTQG, 2000

Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh TLTK
Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh / Đỗ Văn 
Phức . - H. : Khoa học kỹ thuật, 2003

Giáo trình Khoa học Quản lý GT
Giáo trình Khoa học Quản lý. (Dùng cho hệ cử nhân 
chính trị) . - H.; Chính trị quốc gia 2002

Khoa học quản lý: Sách tham khảo TLTK
Khoa học quản lý / Lê Văn Phùng (c.b). Nguyễn Địch, 
Trần Thị Tuyết . - H. : Thông tin và truyền thông, 2014

Giáo trình Khoa học Quản lý GT
Giáo trình Khoa học Quản lý. (Dùng cho hệ cử nhân 
chính trị) . - H.; Chính trị quốc gia 2002

Khoa học quản lý: Sách tham khảo TLTK
Khoa học quản lý / Lê Văn Phùng (c.b). Nguyễn Địch, 
Trần Thị Tuyết . - H. : Thông tin và truyền thông, 2014

Introduction to management Science. 12th Edition TLTK

Introduction to management science : a 
modeling and case studies approach with 
spreadsheets / Frederick S. Hillier, Mark S. 
Hillier... [et al.] . - 4th ed. - New York : 
McGraw-Hill Companies, 2010

What is Management Science TLTK

Một số vấn đề cơ bản về khoa học quản lý TLTK
Một số vấn đề cơ bản về khoa học quản lý / Nguyễn 
Bá Sơn. - H.; CTQG, 2000

Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh TLTK
Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh / Đỗ Văn 
Phức . - H. : Khoa học kỹ thuật, 2003

Giáo trình Khoa học Quản lý GT
Giáo trình Khoa học Quản lý. (Dùng cho hệ cử nhân 
chính trị) . - H.; Chính trị quốc gia 2002

Management Science: The Art of Decision 
Making

TLTK

Management science: Decision making 
through systems thinking / Hans G. 
Daellenbach, Donald C. McNickle
Houndmills: Palgrave macmillan, 2005

Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam: Hội đồng quản 
trị - Khung năng lực - Thẻ điểm cân bằng (BSC) - 
Chỉ số hoàn thành (KPI): Sách chuyên khảo

TLTK

Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam: Hội đồng quản trị - 
Ban điều hành - Khung năng lực - Thẻ điểm cân bằng 
(BSC) - Chỉ số hoàn thành (KPI): Sách chuyên khảo / 
Lê Quân . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015

Thuật lãnh đạo = Leadership TLTK

Thuật lãnh đạo = Leadership : Ngay lúc ngày, bạn đã 
có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ 
điều gì mà thế giới "ném vào bạn" / Brian Tracy . - H. : 
Thế giới, 2015 

Giáo trình kỹ năng lãnh đạo và quản trị GT

Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào? TLTK
Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào? / 
John C. Maxwell, Vân Khanh, Đỗ Quyên dịch . - H. : 
Lao động - xã hội, 2013

21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo TLTK 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo

Phát triển kỹ năng lãnh đạo TLTK
Phát triển kỹ năng lãnh đạo / John C. Maxwell. - H. : 
Lao động - xã hội, 2012

26
Khoa học quản lý 

I
KT02008

29
Kĩ năng lãnh đạo 
và ra quyết định

27
Khoa học quản lý 

II
KT03043; 
PKT03001

28
Khoa học quản lý 

nâng cao
KT07014



Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và 
quản lý ở Việt Nam

TLTK
Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản 
lý ở Việt Nam . - H.: , 2012

Định hướng và Phát triển nông thôn trong tình 
hình mới hỏi đáp và xử lý tình huống cấp thiết 
dành cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn

TLTK
Định hướng và Phát triển nông thôn trong tình hình 
mới hỏi đáp và xử lý tình huống cấp thiết dành cho 
lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Phát triển kỹ năng lãnh đạo TLTK
Phát triển kỹ năng lãnh đạo / John C. Maxwell. - H. : 
Lao động - xã hội, 2012

Tinh hoa lãnh đạo TLTK
Tinh hoa lãnh đạo: Leadership Gold / John C, Maxwell 
. - H: Lao động - Xã hội, 2011

Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào? TLTK
Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào? / 
John C. Maxwell, Vân Khanh, Đỗ Quyên dịch . - H. : 
Lao động - xã hội, 2013

21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo TLTK 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo
Managerial Decision Making Leadership: The 
Essential Pocket Strategy Book

TLTK

Leadership and Decision-Making TLTK
The New Leadership: Managing Participation in 
Organizations

TLTK

Decision Making 5 steps to Better Results TLTK
Nguyễn Văn Định, chủ biên (2010). Giáo trình 
Kinh tế Bảo hiểm, Nxb Trường ĐH Kinh tế Quốc 
dân

GT
Nguyễn Văn Định, chủ biên (2010). Giáo trình Kinh tế 
Bảo hiểm, Nxb Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tena B. Crews (2010). Fundementals of Insurance Tena B. Crews (2010). Fundementals of Insurance

Bộ luật lao động 2012: chính sách tiền lương, phụ 
cấp và bảo hiểm xã hội mới

TLTK

Bộ luật lao động 2012: chính sách tiền lương, tiền 
công, phụ cấp và bảo hiểm xã hội mới/ Bộ lao động - 
thương binh vag xã hội . - H.; NXB Lao động, 2012 . - 
477 tr.; 30cm

Giáo trình Kinh tế bảo hiểm GT
Giáo trình kinh tế bảo hiểm / Phạm Thị Định. TS, Chủ 
biên . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2011

Bộ luật lao động 2012: chính sách tiền lương, phụ 
cấp và bảo hiểm xã hội mới

TLTK

Bộ luật lao động 2012: chính sách tiền lương, tiền 
công, phụ cấp và bảo hiểm xã hội mới/ Bộ lao động - 
thương binh vag xã hội . - H.; NXB Lao động, 2012 . - 
477 tr.; 30cm

Fundementals of Insurance TLTK
Fundamentals of Insurance: ./ Tena B. Crews South-
Western: Thomson, 2003

Nguyễn Văn Song (2004). Giáo trình Kinh tế 
công cộng. NXB Nông nghiệp

GT
Kinh tế công cộng / Nguyễn Văn Song. TS, Chủ biên . - 
 H. : Nông nghiệp, 2005

Giáo trình kinh tế công cộng / Vũ Cương, 
Phạm Văn Vận, Đồng chủ biên . - H. : Đại 
học Kinh tế quốc dân, 2012

Phí Mạnh Hồng. (2010). Giáo trình Kinh tế vi 
mô. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

GT

1. Giáo trình kinh tế vi mô 1 / Lương Xuân Chính. 
ThS; Trần Văn Đức. TS, Đồng chủ biên . - H. : Lao 
động - xã hội, 2011
2. Bài giảng kinh tế vi mô II: Lưu hành nội bộ / 
Nguyễn Văn Song, Lương Xuân Chính . - H. : Đại học 
Nông Nghiệp, 2013

Giáo trình kinh tế vi mô 1 / Lương Xuân 
Chính. ThS; Trần Văn Đức. TS, Đồng chủ 
biên . - H. : Lao động - xã hội, 2011

30
Kĩ năng lãnh đạo 
và ra quyết định 

nâng cao
KT07069

31 Kinh tế bảo hiểm KT03004

32
Kinh tế bảo hiểm 

nâng cao
KT07072



Nguyễn Ngọc Sơn và Trần Thị Thanh Tú. 2007. 
Nguồn tài chính trong nước và nước ngoài cho 
tăng trưởng ở Việt Nam. Diễn đàn phát triển Việt 
Nam.

TLTK

Kenichi Ohno. 2010. Xây dựng công nghiệp hỗ 
trợ tại Việt Nam. Tập 1. Diễn đàn phát triển Việt 
Nam (VDF)

TLTK

Steinemann, Apgar & Brown. 2006. Kinh tế học 
vi mô dành cho quyết định công.

TLTK

Đỗ Kim Chung. 2016. Xóa đói và giảm nghèo ở 
vùng Tây Bắc: tác động và định hướng chính sách

TLTK

Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng: Khu 
vực đồng bằng sông Hồng tại Việt Nam

TLTK
Cơ sở cho phát triển nông thôn theo vùng Khu vực 
đồng bằng Sông Hồng tại Việt Nam . - H.: , 2007

Trần Võ Hùng Sơn. 2003. Nhập môn Phân tích 
Lợi ích - Chi phí. Nhà xuất bản đại học quốc gia 
Hồ Chí Minh.

TLTK
Trần Võ Hùng Sơn. 2003. Nhập môn Phân tích Lợi ích 
- Chi phí. Nhà xuất bản đại học quốc gia Hồ Chí Minh.

Ernah. 2015. Cost – benefit analysis of the 
introduction of the Indonesian Sustainable palm 
oil standards: A case study in Jambi Province, 
Indonesia. EEPSEA Research report No. 2015-
RR15. Economy and Environment Program for 
Southeast Asia, Laguna, Philippines.

TLTK

 Nguyen Mau Dung. 2011. River Sand Mining 
And Management: A Case of Cau River in Bac 
Ninh Province, Vietnam. EEPSEA Research 
report No. 2011-RR7. Economy and Environment 
Program for Southeast Asia, Laguna, Philippines

TLTK

Nguyễn Phượng Lê, 2016. Bài giảng kinh tế công 
nghiệp

GT

Nguyễn Phượng Lê, 2016. Bài giảng kinh tế công 
nghiệp

GT

Giáo trình lập và quản lý dự án đầu tư GT
Giáo trình lập và quản lý dự án đầu tư./ Chủ 
biên:Nguyễn Ngọc Mai. - H.: Giáo dục 1996

Đinh Trường Hinh, Deepak Mishra, Lê Duy 
Bình, Phạm Minh Đức, 2013. Phát triển công 
nghiệp nhẹ tại Việt Nam : Tạo việc làm và sự 
thịnh vượng trong một nền kinh tế thu nhập trung 
bình

TLTK

Đinh Trường Hinh, Deepak Mishra, Lê Duy Bình, 
Phạm Minh Đức, 2013. Phát triển công nghiệp nhẹ tại 
Việt Nam : Tạo việc làm và sự thịnh vượng trong một 
nền kinh tế thu nhập trung bình

Nguyễn Bá Ân, 2010. Xây dựng hệ thống kết cấu 
hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 
 2020

TLTK
Nguyễn Bá Ân, 2010. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011 - 2020

Trường đại học Nông nghiệp, 2012. Nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp 
hóa và đô thị hóa ở Việt Nam

TLTK
Trường đại học Nông nghiệp, 2012. Nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa 
và đô thị hóa ở Việt Nam

33 Kinh tế công cộng KT03009

34
Kinh tế công 

nghiệp 
KT03051



Nguyễn Đình Phan, 2007. Kinh tế và quản lý 
công nghiệp

TLTK
Nguyễn Đình Phan, 2007. Kinh tế và quản lý công 
nghiệp

Lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông 
thôn

TLTK

Jeremy Rifkin, 2014. Cuộc cách mạng công 
nghiệp lần III

TLTK
Jeremy Rifkin, 2014. Cuộc cách mạng công nghiệp lần 
III

Giáo trình Kinh tế đầu tư/ PGS.TS.Từ Quang 
Phương, PGS.TS.Phạm Văn Hùng; đồng chủ biên 
H.; NXB ĐH KTQD 2013

GT
Giáo trình Kinh tế đầu tư/ PGS.TS.Từ Quang Phương, 
PGS.TS.Phạm Văn Hùng; đồng chủ biên H.; NXB ĐH 
KTQD 2013

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế 
ở Việt Nam / Nguyễn Văn Tuấn H.; Tư pháp, 
2005

TLTK
Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế ở 
Việt Nam / Nguyễn Văn Tuấn H.; Tư pháp, 2005

Baum, Warren; Tolbert, Stokes. Finance and 
Development: lessons of World Bank experience; 
Washington, D.C.22.4 (Dec 1, 1985): 25

TLTK

Quản lý và phát triển kinh tế đầu tư và chuyển 
giao công nghệ ở Việt Nam / Ngô Văn Quế, Ngô 
Quế Lân H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2014

TLTK
Quản lý và phát triển kinh tế đầu tư và chuyển giao 
công nghệ ở Việt Nam / Ngô Văn Quế, Ngô Quế Lân 
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2014

Thẩm định dự án đầu tư :Quy trình thực hiện và 
tình huống thực hành/ TS. Nguyễn Kim Anh: chủ 
biên H. : NXB Dân trí, 2012

TLTK
Thẩm định dự án đầu tư :Quy trình thực hiện và tình 
huống thực hành/ TS. Nguyễn Kim Anh: chủ biên H. : 
NXB Dân trí, 2012

Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu./ Vũ Tuấn 
Anh, Nguyễn Quang Thái H.. Từ điển Bách khoa, 
2011

TLTK
Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu./ Vũ Tuấn Anh, 
Nguyễn Quang Thái H.. Từ điển Bách khoa, 2011

Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương. 
PGS.TS, Chủ biên H. : Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 2011

GT
Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương. PGS.TS, 
Chủ biên H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011

Tác đông xã hội vùng của các khu công nghiệp ở 
Việt Nam./ Nguyễn Bình Giang, Chủ biên H.: 
NXB Khoa học xã hội, 2012

TLTK

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng 
trưởng kinh tế ở Việt Nam./ Lê Xuân Bá TS, Chủ 
biên H.: NXB Khoa học kỹ thuật, 2006

TLTK

Từ kế hoạch hoá đến thị trường sự chuyển đổi 
kinh tế ở Việt Nam: Sách tham khảo / Adam 
Fforde H.; CTQG, 1997

TLTK

Giáo trình kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội / 
PGS.TS.Ngô Thắng Lợi
H.; Thống kê, 2009

GT
Giáo trình kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội / 
PGS.TS.Ngô Thắng Lợi; H.; Thống kê, 2009

Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án 
đầu tư trong nước và quốc tế / Lê Trình
H. : Khoa học kỹ thuật, 2015

TLTK
Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án đầu 
tư trong nước và quốc tế / Lê Trình; H. : Khoa học kỹ 
thuật, 2015

Lập và thẩm định dự án đầu tư / TS. Đinh Thế 
Hiển TP HCM: NXB KT TP. HCM, 2015

TLTK
Lập và thẩm định dự án đầu tư / TS. Đinh Thế Hiển TP 
HCM: NXB KT TP. HCM, 2015

35 Kinh tế đầu tư KT03003



Giáo trình đầu tư quốc tế / Vũ Chí Lộc (c.b), Vũ 
Thị Kim Oanh (b.s)...[et al] H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2012

GT Có năm 2015

Đầu tư Quốc tế / Ths.Lê Quang Huy
H.; NXB ĐH KTQD, 2013

TLTK
Đầu tư Quốc tế / Ths.Lê Quang Huy; H.; NXB ĐH 
KTQD, 2013

Kinh tế, pháp luật về đầu tư quốc tế và những vấn 
đề đặt ra với Việt Nam khi gia nhập WTO / 
Nguyễn Vũ Hoàng H.; Thanh niên, 2007

TLTK
Kinh tế, pháp luật về đầu tư quốc tế và những vấn đề 
đặt ra với Việt Nam khi gia nhập WTO / Nguyễn Vũ 
Hoàng H.; Thanh niên, 2007

Giáo trình Kinh tế đầu tư/ PGS.TS.Từ Quang 
Phương, PGS.TS.Phạm Văn Hùng; đồng chủ biên 
H.; NXB ĐH KTQD 2013

GT
Giáo trình Kinh tế đầu tư/ PGS.TS.Từ Quang Phương, 
PGS.TS.Phạm Văn Hùng; đồng chủ biên H.; NXB ĐH 
KTQD 2013

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế 
ở Việt Nam / Nguyễn Văn Tuấn H.; Tư pháp, 
2005

TLTK
Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế ở 
Việt Nam / Nguyễn Văn Tuấn H.; Tư pháp, 2005

Baum, Warren; Tolbert, Stokes. Finance and 
Development: lessons of World Bank experience; 
Washington, D.C.22.4 (Dec 1, 1985): 25

TLTK

Quản lý và phát triển kinh tế đầu tư và chuyển 
giao công nghệ ở Việt Nam / Ngô Văn Quế, Ngô 
Quế Lân H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2014

TLTK
Quản lý và phát triển kinh tế đầu tư và chuyển giao 
công nghệ ở Việt Nam / Ngô Văn Quế, Ngô Quế Lân 
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2014

Thẩm định dự án đầu tư :Quy trình thực hiện và 
tình huống thực hành/ TS. Nguyễn Kim Anh: chủ 
biên H. : NXB Dân trí, 2012

TLTK
Thẩm định dự án đầu tư :Quy trình thực hiện và tình 
huống thực hành/ TS. Nguyễn Kim Anh: chủ biên H. : 
NXB Dân trí, 2012

Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu./ Vũ Tuấn 
Anh, Nguyễn Quang Thái H.. Từ điển Bách khoa, 
2011

TLTK
Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu./ Vũ Tuấn Anh, 
Nguyễn Quang Thái H.. Từ điển Bách khoa, 2011

Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương. 
PGS.TS, Chủ biên H. : Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 2011

GT
Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương. PGS.TS, 
Chủ biên H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011

Tác đông xã hội vùng của các khu công nghiệp ở 
Việt Nam./ Nguyễn Bình Giang, Chủ biên H.: 
NXB Khoa học xã hội, 2012

TLTK

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng 
trưởng kinh tế ở Việt Nam./ Lê Xuân Bá TS, Chủ 
biên H.: NXB Khoa học kỹ thuật, 2006

TLTK

Từ kế hoạch hoá đến thị trường sự chuyển đổi 
kinh tế ở Việt Nam: Sách tham khảo / Adam 
Fforde H.; CTQG, 1997

TLTK

Giáo trình kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội / 
PGS.TS.Ngô Thắng Lợi
H.; Thống kê, 2009

GT
Giáo trình kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội / 
PGS.TS.Ngô Thắng Lợi; H.; Thống kê, 2009

Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án 
đầu tư trong nước và quốc tế / Lê Trình
H. : Khoa học kỹ thuật, 2015

TLTK
Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án đầu 
tư trong nước và quốc tế / Lê Trình; H. : Khoa học kỹ 
thuật, 2015

Lập và thẩm định dự án đầu tư / TS. Đinh Thế 
Hiển TP HCM: NXB KT TP. HCM, 2015

TLTK
Lập và thẩm định dự án đầu tư / TS. Đinh Thế Hiển TP 
HCM: NXB KT TP. HCM, 2015

36
Kinh tế đầu tư 

nâng cao
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Giáo trình đầu tư quốc tế / Vũ Chí Lộc (c.b), Vũ 
Thị Kim Oanh (b.s)...[et al] H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2012

GT Có năm 2015

Đầu tư Quốc tế / Ths.Lê Quang Huy
H.; NXB ĐH KTQD, 2013

TLTK
Đầu tư Quốc tế / Ths.Lê Quang Huy; H.; NXB ĐH 
KTQD, 2013

Kinh tế, pháp luật về đầu tư quốc tế và những vấn 
đề đặt ra với Việt Nam khi gia nhập WTO / 
Nguyễn Vũ Hoàng H.; Thanh niên, 2007

TLTK
Kinh tế, pháp luật về đầu tư quốc tế và những vấn đề 
đặt ra với Việt Nam khi gia nhập WTO / Nguyễn Vũ 
Hoàng H.; Thanh niên, 2007

Kinh tế học đại cương TLTK
Kinh tế học đại cương Dành cho khối kinh tế các 
trường kỹ thuật / Trần Thị Lan Hương TS . - Tái bản 
lần thứ nhất. - H. : Giáo dục, 2011

Kinh tế học vi mô TLTK
Kinh tế học vi mô / Robert S. Pindyck, Daniel L. 
Rubinfeld . - Eighth Edition. - TP.HCM: NXB TP. 
HCM, 2015

Kinh tế học vi mô mới / Pierre Cahuc, 
Nguyễn Đôn Phước, dịch . - H. : Tri thức, 
2015

Bài tập Kinh tế học vi mô TLTK
Bài tập kinh tế học vi mô / Damian Ward; David Begg 
. - Tái bản. - H. : Thống kê, 2011

Kinh tế học vi mô TLTK
Kinh tế học vi mô / Robert S. Pindyck, Daniel L. 
Rubinfeld . - Eighth Edition. - TP.HCM: NXB TP. 
HCM, 2015

Kinh tế học vi mô mới / Pierre Cahuc, 
Nguyễn Đôn Phước, dịch . - H. : Tri thức, 
2015

Phạm Văn Hùng, Trần Đình Thao, Nguyễn Thị 
Dương Nga, Dương Nam Hà (2011). Giáo trình 
Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Lao động – Xã Hội, 
Hà Nội.

TLTK
Phạm Văn Hùng, Trần Đình Thao, Nguyễn Thị Dương 
Nga, Dương Nam Hà (2011). Giáo trình Kinh tế lượng, 
Nhà xuất bản Lao động – Xã Hội, Hà Nội.

Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang 
Dong, Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên . - 
Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung. - 
H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013

Bài giảng powerpoint môn Kinh tế học sản xuất 
(Bộ môn PTĐL, Khoa Kinh tế và PTNT)

GT

Nguyễn Hải Thanh và cộng sự (2005). Tin học 
ứng dụng trong ngành nông nghiệp, Nhà xuất bản 
Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

TLTK
Nguyễn Hải Thanh và cộng sự (2005). Tin học ứng 
dụng trong ngành nông nghiệp, Nhà xuất bản Khoa 
học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Doll, John P. and Frank Orazem, 1984, 
Production Economics: Theory with 
Applications. 2nd ed . NewYork: Wiley, Chaps. 2-
5.

TLTK
Doll, John P. and Frank Orazem, 1984, Production 
Economics: Theory with Applications. 2nd ed . 
NewYork: Wiley, Chaps. 2-5.

Bài giảng Kinh tế học trong phát triển sản xuất GT

Giáo trình kinh tế lượng GT

Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong, 
Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên . - Tái bản lần thứ 
nhất, có sửa đổi bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế quốc 
dân, 2013

Giáo trình kinh tế lượng / Phạm Văn Hùng. 
TS, Chủ biên; Nguyễn Thị Dương Nga. TS; 
Trần Đình Thao. TS,...[et al-]
H. : Lao động - xã hội, 2011

Production Economics theory with application TLTK

Introductory Econometrics : A modern approach TLTK

Production Economics TLTK
Production Economics theory with applications / Jonh 
P. Doll . - New York; John Wiley & Sons, 1984
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Phạm Văn Hùng (chủ biên), Nguyễn Thị Dương 
Nga, Trần Đình Thao và Dương Nam Hà (2011). 
Giáo trình Kinh tế lượng. NXB Lao động – Xã 
hội, Hà Nội.

GT
Phạm Văn Hùng, Trần Đình Thao, Nguyễn Thị Dương 
Nga, Dương Nam Hà (2011). Giáo trình Kinh tế lượng, 
Nhà xuất bản Lao động – Xã Hội, Hà Nội.

Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang 
Dong, Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên . - 
Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung. - 
H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013

Huỳnh Đạt Hùng, Nguyễn Khánh Bình, và Phạm 
Xuân Giang (2011). Kinh tế lượng. NXB Phương 
Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

TLTK
Huỳnh Đạt Hùng, Nguyễn Khánh Bình, và Phạm Xuân 
Giang (2011). Kinh tế lượng. NXB Phương Đông, 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Quang Dong (2009). Bài tập Kinh tế 
lượng (Với sự trợ giúp của phần mềm Eviews). 
NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

TK
Nguyễn Quang Dong (2009). Bài tập Kinh tế lượng 
(Với sự trợ giúp của phần mềm Eviews). NXB Khoa 
học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Nguyễn Quang Dong và Nguyễn Thị Minh 
(2013). Giáo trình kinh tế lượng. Tái bản lần thứ 
nhất. NXB trường Đại học Kinh tế quốc dân. Hà 
Nội.

TLTK
Nguyễn Quang Dong và Nguyễn Thị Minh (2013). 
Giáo trình kinh tế lượng. Tái bản lần thứ nhất. NXB 
trường Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội.

Giáo trình kinh tế lượng / Phạm Văn Hùng. 
TS, Chủ biên; Nguyễn Thị Dương Nga. TS; 
Trần Đình Thao. TS,...[et al-] . - H. : Lao 
động - xã hội, 2011

Phạm Trí Cao (2009). Kinh tế lượng ứng dụng. 
NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh

TLTK
Phạm Trí Cao (2009). Kinh tế lượng ứng dụng. NXB 
Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh

Wooldridge, Jeffrey M. (2006). Introductory 
Econometrics: A modern approach, 2nd edition, 
South-Western Cengage Learing.

TLTK
Wooldridge, Jeffrey M. (2006). Introductory 
Econometrics: A modern approach, 2nd edition, South-
Western Cengage Learing.

Giáo trình kinh tế lượng GT

Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong, 
Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên . - Tái bản lần thứ 
nhất, có sửa đổi bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế quốc 
dân, 2013

Giáo trình kinh tế lượng / Phạm Văn Hùng. 
TS, Chủ biên; Nguyễn Thị Dương Nga. TS; 
Trần Đình Thao. TS,...[et al-]; H. : Lao động 
- xã hội, 2011

Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần 
mềm Eviews 

TLTK
Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm 
Eviews 

Giáo trình kinh tế lượng GT

Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong, 
Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên . - Tái bản lần thứ 
nhất, có sửa đổi bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế quốc 
dân, 2013

Giáo trình kinh tế lượng / Phạm Văn Hùng. 
TS, Chủ biên; Nguyễn Thị Dương Nga. TS; 
Trần Đình Thao. TS,...[et al-]; H. : Lao động 
- xã hội, 2011

Kinh tế lượng ứng dụng TLTK
Kinh tế lượng ứng dụng Phạm Trí Cao . - Tái bản lần 
1, có hiệu đính và bổ sung. - TP.HCM Thống kê, 2009

Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp TLTK
Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp / Nguyễn 
Hải Thanh, Chủ biên . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 
2005

Introductory Econometrics : A modern approach.  TLTK

An Introduction to Applied Econometrics: A time 
Series Aproach

TLTK
An Introduction to Applied Econometrics: A time 
Series Aproach

Econometric Analysis TLTK
Basic Econometrics TLTK
Econometrics TLTK
Agricultural Production Economics TLTK
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Phạm Văn Hùng, Trần Đình Thao, Nguyễn Thị 
Dương Nga, Dương Nam Hà (2012). Giáo trình 
Kinh tế lượng (dùng cho sinh viên Trường Đại 

GT
Phạm Văn Hùng, Trần Đình Thao, Nguyễn Thị Dương 
Nga, Dương Nam Hà (2011). Giáo trình Kinh tế lượng, 
Nhà xuất bản Lao động – Xã Hội, Hà Nội.

Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang 
Dong, Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên . - 
Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung. - 
H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013

Nguyễn Quang Dong (2013). Kinh tế lượng 
(Chương trình nâng cao), Nhà xuất bản Khoa học 
và Kỹ thuật, Hà Nội

TLTK
Nguyễn Quang Dong và Nguyễn Thị Minh (2013). 
Giáo trình kinh tế lượng. Tái bản lần thứ nhất. NXB 
trường Đại học Kinh tế quốc dân. Hà Nội.

Nguyễn Quang Dong (2013). Bài tập Kinh tế 
lượng (Với sự trợ giúp của phần mềm Eviews), 
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội

TLTK
Nguyễn Quang Dong (2009). Bài tập Kinh tế lượng 
(Với sự trợ giúp của phần mềm Eviews). NXB Khoa 
học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Jeffrey M.Wooldridge (2011). Introductory 
Econometrics : A modern approach.

TLTK Có năm 1999, 2006

Introductory Econometrics : A modern approach.  TLTK

Giáo trình kinh tế lượng GT

Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong, 
Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên . - Tái bản lần thứ 
nhất, có sửa đổi bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế quốc 
dân, 2013

Giáo trình kinh tế lượng / Phạm Văn Hùng. 
TS, Chủ biên; Nguyễn Thị Dương Nga. TS; 
Trần Đình Thao. TS,...[et al-]; H. : Lao động 
- xã hội, 2011

Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần 
mềm Eviews 

TLTK
Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm 
Eviews 

Giáo trình kinh tế lượng GT

Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong, 
Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên . - Tái bản lần thứ 
nhất, có sửa đổi bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế quốc 
dân, 2013

Giáo trình kinh tế lượng / Phạm Văn Hùng. 
TS, Chủ biên; Nguyễn Thị Dương Nga. TS; 
Trần Đình Thao. TS,...[et al-]; H. : Lao động 
- xã hội, 2011

Kinh tế lượng ứng dụng TLTK
Kinh tế lượng ứng dụng Phạm Trí Cao . - Tái bản lần 
1, có hiệu đính và bổ sung. - TP.HCM Thống kê, 2009

Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp TLTK
Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp / Nguyễn 
Hải Thanh, Chủ biên . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 
2005

Introductory Econometrics : A modern approach.  TLTK

An Introduction to Applied Econometrics: A time 
Series Aproach

TLTK
An Introduction to Applied Econometrics: A time 
Series Aproach

Econometric Analysis TLTK
Basic Econometrics TLTK
Econometrics TLTK
Agricultural Production Economics TLTK
Advances in economics and econometrics: theory 
and applications: Seven World Congress 
VolumeII.

TLTK
Advances in economics and econometrics: theory and 
applications: Seven World Congress VolumeII.

 Nguyễn Hiếu Trung (2011). Giáo trình ứng dụng 
hệ thống thông tin địa lý trong quản lý môi 
trường và tài nguyên thiên nhiên. Nhà xuất bản 
đại học Cần Thơ.

GT
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 Trương Hoàng Đan và Nguyễn Văn Bé (2013). 
Giáo trình quản lý môi trường. Nhà xuất bản Đại 
học Cần Thơ.

GT

Giáo trình quản lý môi trường / Hồ Thị Lam 
Trà, Chủ biên; Lương Đức Anh; Cao 
Trường Sơn . - H. : Đại học nông nghiệp, 

 2012 

Trương Hoàng Đan và Bùi Trường Thọ (2011). 
Giáo trình quản lý môi trường nông nghiệp và 
nông thôn. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

GT

Nguyễn Văn Song (2006), Giáo trình Kinh tế tài 
nguyên môi trường. NXB Nông nghiệp – Hà Nội.

GT
Nguyễn Văn Song (2006), Giáo trình Kinh tế tài 
nguyên môi trường. NXB Nông nghiệp – Hà Nội.

 Nguyễn Thế Chinh (2003). Kinh tế và quản lý 
môi trường. NXB Giáo dục.

GT
 Nguyễn Thế Chinh (2003). Kinh tế và quản lý môi 
trường. NXB Giáo dục.

 Nguyễn Mậu Dũng, Nguyễn Văn Song, Vũ Thị 
Phương Thụy. (2009). Giáo trình Kinh tế môi 
trường. NXB Nông nghiệp.

GT
 Nguyễn Mậu Dũng, Nguyễn Văn Song, Vũ Thị 
Phương Thụy. (2009). Giáo trình Kinh tế môi trường. 
NXB Nông nghiệp.

Hoàng Xuân Cơ (2005). Giáo trình Kinh tế môi 
trường . NXB Giáo dục

GT Có năm 2007

Phí Mạnh Hồng (2010). Giáo trình Kinh tế vi mô. 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

GT
Giáo trình kinh tế vi mô 1 / Lương Xuân 
Chính. ThS; Trần Văn Đức. TS, Đồng chủ 
biên . - H. : Lao động - xã hội, 2011

Nguyễn Mậu Dũng (2011). Nghiên cứu tình hình 
thực thi các chính sách quản lý nước thải công 
nghiệp ở miền Bắc Việt Nam. Nhà xuất bản Nông 
nghiệp. Hà Nội.

Nguyễn Mậu Dũng (2011). Nghiên cứu tình hình thực 
thi các chính sách quản lý nước thải công nghiệp ở 
miền Bắc Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Hà 
Nội.

 Nguyễn Mậu Dũng (2011). Phát triển làng nghề 
hậu quả môi trường và lựa chọn các biện pháp 
quản lý ô nhiễm trong các làng nghề chế biến 
nông sản vùng Đồng bằng Sông Hồng. Nhà xuất 
bản Nông nghiệp. Hà Nội.
Thomas Sterner. Người dịch: Đặng Minh Phương 
(2002). Công cụ chính sách cho quản lý tài 
nguyên và môi trường. Nhà xuất bản tổng hợp 
thành phố Hồ Chí Minh.
 Nguyễn Thế Chinh (2013). Lượng giá thiệt hại 
kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường. Nhà 
xuất bản chính trị quốc gia. Hà Nội.

Bùi Dũng Thể và Herminia Francisco (2013). 
Kinh tế học về quản lý môi trường ở Việt Nam. 
Nhà xuất bản kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Bùi Dũng Thể và Herminia Francisco (2013). Kinh tế 
học về quản lý môi trường ở Việt Nam. Nhà xuất bản 
kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Võ Hùng Sơn (2003). Nhập môn Phân tích 
Lợi ích - Chi phí. Nhà xuất bản đại học quốc gia 
Hồ Chí Minh.

Trần Võ Hùng Sơn. 2003. Nhập môn Phân tích Lợi ích 
- Chi phí. Nhà xuất bản đại học quốc gia Hồ Chí Minh.
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Ernah (2015). Cost – benefit analysis of the 
introduction of the Indonesian Sustainable palm 
oil standards: A case study in Jambi Province, 
Indonesia. EEPSEA Research report No. 2015-
RR15. Economy and Environment Program for 
Southeast Asia, Laguna, Philippines.

Bulayog, M.S.B.; Montes, Jr., H.R.; Lina, S.B.; 
Patindol, T.A.; Diola, A.C.; Espinosa, E.D.; 
Mazo, A.M.; Evangelio, J.C.; Flandez, A.R.R.; 
Gesultura, M.A.; and Modina, R.M.R (2015). 
Assessment of Natural Assets in the Agricultural 
and Aquatic Ecosystems in Sogod Bay, Southern 
Leyte. EEPSEA Research report No. 2015-RR14. 
Economy and Environment Program for 
Southeast Asia, Laguna, Philippines.

 Nguyen Mau Dung (2008). Compliance of Paper 
– Making Plants with Environmental Regulations 
in Bac Ninh Province, Vietnam. EEPSEA 
Research report No. 2008-RR9. Economy and 
Environment Program for Southeast Asia, 
Laguna, Philippines.

 Nguyen Mau Dung (2008). Compliance of Paper – 
Making Plants with Environmental Regulations in Bac 
Ninh Province, Vietnam. EEPSEA Research report No. 
2008-RR9. Economy and Environment Program for 
Southeast Asia, Laguna, Philippines.

 Arief Anshory Yusuf & Herminia Francisco 
(2010). Hotspots! Mapping Climate Change 
Vulnerability In Southeast Asia. Economy and 
Environment Program for Southeast Asia, 
Laguna, Philippines.
EEPSEA (2010). From Paper to Policy: Building 
Environmental Economics Research Impact. 
Economy and Environment Program for 
Southeast Asia, Laguna, Philippines.
Myrick Freman III (1994). The Measurement of 
Environmental and Resource Values: Theory and 
Methods. Resource for the Future. Washington, 
D.C.
Nguyen Viet Dang, 2016, Kinh tế nông hộ, Bài 
giảng

TLTK

Frank Ellis, 1993, Peasant Economics: Farm 
Households and Agrarian Development, 
Cambridg University Press, Cambridge

TLTK
Peasant economics: Farm households and Agrarian 
development/ Frank Ellis GB: Cambridge University 
press, 1993

Michael D . Todaro. Economics for Developing 
Third World. Translated Book. Education 
Publishing House 1998

TLTK

World Bank, 1986, Agricultural Household 
Models: Extensions, Applications and Policy, Ed. 
Inderjit S., Lyn S. and John S., Johns Hopkins 
University Press, Baltimore

TLTK
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Daniel, T., Basile K. and Smith R. E. F. 1966, A.. 
V. Chayanov on The Theory of Peasant 
Economy, Richard D. Irwin, inc., Homewood, 
Illinosis

TLTK

David Colman và Trevor Young, 1994. Nguyên 
Lý Kinh Tế Nông Nghiệp: Thị trường và giá cả 
trong các nước đang phát triển. Sách dịch. Nhà 
Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội.

TLTK

David Colman và Trevor Young, 1994. Nguyên Lý 
Kinh Tế Nông Nghiệp: Thị trường và giá cả trong các 
nước đang phát triển. Sách dịch. Nhà Xuất Bản Nông 
Nghiệp, Hà Nội.
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mô tập 1, Nxb Nông Nghiệp.

GT
Nguyễn Phúc Thọ (2010). Giáo trình Kinh tế vĩ mô tập 
1, Nxb Nông Nghiệp. (2012KTVV4057)

Slide bài giảng của giáo viên. TLTK
Trần Thị Minh Ngọc, Trương Văn Hiếu (2013). 
1.200 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô, Nxb 
Thời Đại
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Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue . - 
Seventeenth Edition. - Boston : McGraw-Hill Irwin, 
2008
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Kinh tế Việt Nam những vấn đề của khu vực 
doanh nghiệp

TLTK
Kinh tế Việt Nam những vấn đề của khu vực doanh 
nghiệp / PGS.TS.Trần Đình Thiên; chủ biên . - H.: 
NXB KHXH, 2015

Bức tranh Kinh tế Việt Nam thế kỉ XVII và XVIII TLTK Bức tranh Kinh tế Việt Nam thế kỉ XVII và XVIII

Một số vấn đề Kinh tế Việt Nam trong quá trình 
hội nhập

TLTK

Kinh tế Việt Nam năm 2012: Ổn định kinh tế vĩ 
mô và thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế

TLTK
Kinh tế Việt Nam năm 2012: Ổn định kinh tế vĩ mô và 
thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế / TS Nguyễn Kế Tuấn: chủ 
biên . - H.; NXB ĐH KTQD, 2013

Đỗ Kim Chung (2001). Phương pháp đào tạo cho 
cán bộ phát triển nông thôn. Trung tâm AIT tại 
Việt Nam

TLTK

Nguyễn Văn Thường (2010). Giáo trình Kinh tế 
Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 399 tr.

GT
Nguyễn Văn Thường (2010). Giáo trình Kinh tế Việt 
Nam. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 399 tr.

Tổng cục thống kê (2014, 2015). Niên giám 
thống kê năm 2013, 2014. Nhà xuất bản thống kê, 
947 tr.

TLTK
Tổng cục thống kê (2014, 2015). Niên giám thống kê 
năm 2013, 2014. Nhà xuất bản thống kê, 947 tr.
Có năm 2016

Nguyễn Kế Tuấn (2013). Kinh tế Việt Nam năm 
2012: Ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tái cơ 
cấu kinh tế. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 265 tr.

TLTK
Nguyễn Kế Tuấn (2013). Kinh tế Việt Nam năm 2012: 
Ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế. 
Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 265 tr.

Do Kim Chung, 2012, Lecture notes on Public 
Speaking course, Hanoi University of Agriculture

TLTK

Trịnh Quốc Trung (Ch.b.), Lê Thẩm Dương, 
Phan Ngọc Minh, 2015. Kỹ năng giao tiếp trong 
kinh doanh. NXB Lao động - xã hội

TLTK
Trịnh Quốc Trung (Ch.b.), Lê Thẩm Dương, Phan 
Ngọc Minh, 2015. Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh. 
NXB Lao động - xã hội

Tim Hindle, 2004, Nghệ thuật thuyết trình, Nhà 
xuất bản Văn hóa thông tin

TLTK

Carroll, Nannette Rundle, 2013. Nghệ thuật giải 
quyết các vấn đề trong giao tiếp. NXB Lao động - 
xã hội

TLTK
Carroll, Nannette Rundle, 2013. Nghệ thuật giải quyết 
các vấn đề trong giao tiếp. NXB Lao động - xã hội

Kỹ năng thuyết trình / Dương Thị Liễu . - Tái bản 
lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung. - H. : Đại học 
Kinh tế quốc dân, 2013

TLTK
Kỹ năng thuyết trình / Dương Thị Liễu . - Tái bản lần 
thứ 2, có sửa chữa bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế quốc 
dân, 2013

Michael Osborn, Suzanne Osborn, Randall 
Osborn, 2008,  Public Speaking, 8th Edition 
Allyn & Bacon publishing HouseJanuary 6, 2008 
(PS-2008)

TLTK

Michael Osborn , Suzanne Osborn, Randall 
Osborn, (2009).  Public Speaking, 8th 
Edition Allyn & Bacon publishing 
HouseJanuary 6, 2008 (PS-

Stephen E. Lucas, 2009. The Art of Public 
Speaking, McGraw-Hill Humanities/Social 
Sciences/Languages; 11th edition.

TLTK Có năm 2007

Dale Carnegie, 1990, The Quick and Easy Way to 
Effective Speaking, Pocket Publisher 

TLTK

77 Kinh tế Việt Nam KT01001
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Howard Senter, 2003, Hội họp và thuyết trình, ( 
Meetings and Articulation: How to achieve the 
desired objectives?, Jordan Hill. Oxford Ox2-DP, 
Oxford), bản dịch, Nhà xuất bản trẻ, Thành Phố 
Hồ Chí Minh

TLTK

Jack Hirshleifer and Amihai Glazer. 1996.  Price 
theory and Appications (Lý thuyết giá cả và sự 
vận dụng). Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 
Hà Nội.

TLTK
Jack Hirshleifer and Amihai Glazer. 1996.  Price 
theory and Appications (Lý thuyết giá cả và sự vận 
dụng). Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.

Jaffar Ali, Badar Naseem Siddiqui, Amjad Ali, 
2011. Decentralization in Agriculture Extension

TLTK

Jaffar Ali, Badar Naseem Siddiqui, Amjad Ali, 
2011. Decentralization in Agriculture Extension

TLTK

James Anderson (2010) Public Policy Making: 
An Introduction, Seven edition, Wadsworth 
Cengage Learning, Boston, USA

TLTK

James Anderson (2010) Public Policy Making: 
An Introduction, Seven edition, Wadsworth 
Cengage Learning, Boston, USA

TLTK

Jan Owen Jansson, 2010. The Economics Of 
Services: Development and Policy 

TLTK

Jane Ritchie and Jane Lewis, 2003. Qualitative 
Research Practice : A Guide for Social Science 
Students and Researchers. SAGE Publication : 
London, Thousand Oaks and New Delhi.

TLTK

Jansen and Cramer, 2000. Agricultural 
Economics and Agribusiness.

TLTK
Jansen and Cramer, 2000. Agricultural Economics and 
Agribusiness.

Jansen and Cramer, 2000. Agricultural 
Economics and Agribusiness.

TLTK
Jansen and Cramer, 2000. Agricultural Economics and 
Agribusiness.

Jansen and Cramer, 2000. Agricultural 
Economics and Agribusiness.

TLTK
Jansen and Cramer, 2000. Agricultural Economics and 
Agribusiness.

John W. Creswell, 2012. Các quy trình định tính. 
Fulbright 

TLTK

Jon Norton, Jonfrey Awrong, 2015. The 
Economics of Agricultural development: World 
Food System and Resource Use, Conel University 
Press.

TLTK Có năm 1966

Kinh tế các ngành sản xuất vật chất TLTK
Kinh tế các ngành sản xuất vật chất / Vũ Phần, chủ 
biên . - H.; GD, 1996

Kinh tế hộ nông dân TLTK
Kinh tế hộ nông dân / Đào Thế Tuấn . - H.; CTQG, 
1997

Lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông 
thôn

TLTK

Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi 
hành

TLTK
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành . 
- H.: Tài chính, 2011
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Luật hợp tác xã 2012 TLTK
Luật Hợp tác xã được thông qua ngày 20 tháng 11 năm 
2012 . - 2012

Vũ Hoàng Ngân và Trương Thị Nam Thắng 
(2009). Xây dựng và phát triển nhóm làm việc. 
NXB Phụ nữ

TLTK

Cẩm nang Harvard: Xây dựng nhóm làm việc 
hiệu quả (bản dịch tiếng của Trần Thị Bích Ngọc, 
Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn Thu Hà). NXB Tổng 
hợp, tp. HCM

TLTK
Cẩm nang Harvard: Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả 
(bản dịch tiếng của Trần Thị Bích Ngọc, Phạm Ngọc 
Sáu, Nguyễn Thu Hà). NXB Tổng hợp, tp. HCM

Nguyễn Thị Oanh (2007). Làm việc theo nhóm. 
NXB Trẻ

TLTK

Làm việc theo nhóm: Bài giảng chương 
trình POHE, ngành Rau-Hoa-Quả và Cảnh 
quan / Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trương Thị 
Hoa

Đặng Đình Bôi (2010). Bài giảng Kỹ năng làm 
việc nhóm 

GT
Đặng Đình Bôi (2010). Bài giảng Kỹ năng làm việc 
nhóm 

Mai Thanh Cúc, Nguyễn Thị Minh Hiền, Mai 
Lan Phương (2010). Phương pháp phân tích dự 
án phát triển. NXB Chính trị quốc gia

TLTK Có năm 2012

Bài giảng Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm GT
Đặng Đình Bồi (2010). Bài giảng Kỹ năng làm 
việc nhóm, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ 
Chí Minh.

TLTK
Đặng Đình Bôi (2010). Bài giảng Kỹ năng làm việc 
nhóm 

Trần Minh Hải (2007). Kỹ năng làm việc nhóm, 
An Giang

TLTK
Trần Minh Hải (2007). Kỹ năng làm việc nhóm, An 
Giang

Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm / Đặng 
Đình Bôi . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 
Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, 2010

Đỗ Hải Hoàn (2011). Bài giảng kỹ năng làm việc 
nhóm, Học viện Bưu chính viễn thông

TLTK
Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm / Đặng 
Đình Bôi . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học 
Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, 2010

Maxvvell, John C. (2013). 17nguyên tắc vàng 
trong làm việc nhóm. Nhà xuất bản lao động

TLTK
Maxvvell, John C. (2013). 17nguyên tắc vàng trong 
làm việc nhóm. Nhà xuất bản lao động

Trần Thị Bích Nga (2006), Phạm Ngọc Sáu, 
Nguyễn Thu Hà (biên dịch). Cẩm nang kinh 
doanh HARVARD: Xây dựng nhóm làm việc 
hiệu quả, Nhà xuất bản tổng hợp TP Hồ Chí Minh

TLTK

Trần Thị Bích Nga (2006), Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn 
Thu Hà (biên dịch). Cẩm nang kinh doanh 
HARVARD: Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, Nhà 
xuất bản tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Phúc (2008) Quản lý dự án cơ sở lý 
thuyết và thực hành. Đại học Kinh tế quốc dân

GT
Quản lý dự án: Cơ sở lý thuyết và thực hành: ,/ 
TS.Nguyễn văn Phúc . - H.; ĐH KTQD, 2008 . - 223 
tr.; 20 cm

Keith Lockyer (1996). Project management and 
Project Network techniques. London: Financial 
times

TLTK
Keith Lockyer (1996). Project management and 
Project Network techniques. London: Financial times

Heagney Joseph, Nguyễn Minh Tú (dịch) (2014). 
Quản trị dự án: Những nguyên tắc căn bản. Nhà 
xuất bản Lao động xã hội

TLTK
Quản trị dự án : Những nguyên tắc căn bản / Heagney 
Joseph; Minh Tú (dịch), Nguyễn Văn Kỳ (hiệu đính) . - 
H. : Lao động - xã hội, 2014 . - 319Tr. ; 15 x 21 cm

80
Kỹ năng quản lý 
và làm việc nhóm

KT01003



Mai Thanh Cúc, Nguyễn Thị Minh Hiền, Mai Lan 
Phương (2010). Phương pháp phân tích dự án 
Phát triển. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

TLTK Có năm 2012

Steve Curry (2000). Project Analysis in 
Developing countries. Great Britain Palgrave

TLTK

COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES.  1993.  Manual, Project Cycle 
Management: Integrated Approach and Logical 
Framework.  Prepared by the Management for 
Development Foundation

TLTK

Juana Clark Craig. 2012. Project Management 
Lite: Just Enough to Get the Job Done…Nothing 
More. ISBN-13: 978-1478129226/ ISBN-10: 
1478129220.

TLTK

Nguyễn Trí Dĩnh (2013). Giáo trình Lịch sử kinh 
tế. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 428 tr.

GT
Nguyễn Trí Dĩnh (2013). Giáo trình Lịch sử kinh tế. 
Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 428 tr.

Có năm 2010

Bài giảng Nguyễn Tất Thắng (2017). Học viện 
nông nghiệp Việt Nam

GT

Nguyễn Chí Thanh (2013). Lịch sử kinh tế. Nhà 
xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

TLTK

Giáo trình lịch sử kinh tế/ GS.TS.Nguyễn 
Trí Dĩnh; TS. Phạm Huy Vinh; TS. Trần 
Khánh Hưng: đồng chủ biên . - H.: NXB 
ĐH KTQD, 2013 

Phạm Văn Chiến (2003). Lịch sử kinh tế Việt 
Nam. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 234 
tr.

TLTK
Phạm Văn Chiến (2003). Lịch sử kinh tế Việt Nam. 
Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 234 tr.

Nakamura (1998). Những bài giảng về lịch sử 
kinh tế Nhật bản hiện đại. Nhà xuất bản Chính trị 
quốc

TLTK
Nakamura (1998). Những bài giảng về lịch sử kinh tế 
Nhật bản hiện đại. Nhà xuất bản Chính trị quốc

Bài giảng Lý thuyết phát triển – Bộ môn Phát 
triển nông thôn

GT

Pieterse, J. N. 2001. Development Theory . 
London: Sage Publications

TLTK

So, A. Y. 1990. Social Change and Social 
Development: Modernization, Dependency, and 
The World-System Theories . USA: Sage 
Publications.*

TLTK

Todaro, Michael P Stephen C. Smith. 2012. 11th  
Editon, Economic Development , Addison 
Wesley, USA

TLTK Có năm 2015

UNDP. 2015. Human Development Report. 
(http://report.hdr.undp.org/)

TLTK

Introduction to mathematical economics TLTK
Introduction to mathematical economics, Edward T. 
Dowling . - New york: McGraw-Hill, 2006
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Handbook of mathematical economics, Volume 2 TLTK
Handbook of mathematical economics, Volume 2, / 
Kenneth J. Arrow . - The Netherlands: Elsevier 
Science, 1998

Mathematics for Economics and Business TLTK

Operation Research: An Introduction TLTK
Introduction to operation research / Hillier, 
F. S. and Lieberman, G. J . - McGraw Hill 
Book Co. 2001

Introduction to Operations Research TLTK
Mathematical Programming for Economic 
Analysis in Agriculture

TLTK

Mathematics for Economists TLTK

Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà và cs. (2005). 
Giáo trình Phát triển nông thôn. NXB ĐHNN

GT
Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà và cs. (2005). Giáo 
trình Phát triển nông thôn. NXB ĐHNN

Tô Duy Hợp (2000). Phát triển cộng đồng- Lý 
thuyết và vận dụng. NXB VH-TT, Hà Nội

TLTK
Tô Duy Hợp (2000). Phát triển cộng đồng- Lý thuyết 
và vận dụng. NXB VH-TT, Hà Nội

Trương Văn Tuyển (2007). Giáo trình phát 
triển cộng đồng. NXB ĐH Nông lâm Huế

Phan Công Nghĩa, Bùi Đức Triệu (2012). Giáo 
trình Thống kê kinh tế. NXB ĐH KTQD

GT
Phan Công Nghĩa, Bùi Đức Triệu (2012). Giáo trình 
Thống kê kinh tế. NXB ĐH KTQD;Có năm 2015

Giáo trình Kinh tế đầu tư/ PGS.TS.Từ Quang 
Phương, PGS.TS.Phạm Văn Hùng; đồng chủ biên 
H.; NXB ĐH KTQD 2013

GT
Giáo trình Kinh tế đầu tư/ PGS.TS.Từ Quang Phương, 
PGS.TS.Phạm Văn Hùng; đồng chủ biên H.; NXB ĐH 
KTQD 2013

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế 
ở Việt Nam / Nguyễn Văn Tuấn H.; Tư pháp, 
2005

TLTK
Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế ở 
Việt Nam / Nguyễn Văn Tuấn H.; Tư pháp, 2005

Baum, Warren; Tolbert, Stokes. Finance and 
Development: lessons of World Bank experience; 
Washington, D.C.22.4 (Dec 1, 1985): 25

TLTK

Quản lý và phát triển kinh tế đầu tư và chuyển 
giao công nghệ ở Việt Nam / Ngô Văn Quế, Ngô 
Quế Lân H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2014

TLTK
Quản lý và phát triển kinh tế đầu tư và chuyển giao 
công nghệ ở Việt Nam / Ngô Văn Quế, Ngô Quế Lân 
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2014

Thẩm định dự án đầu tư :Quy trình thực hiện và 
tình huống thực hành/ TS. Nguyễn Kim Anh: chủ 
biên H. : NXB Dân trí, 2012

TLTK
Thẩm định dự án đầu tư :Quy trình thực hiện và tình 
huống thực hành/ TS. Nguyễn Kim Anh: chủ biên H. : 
NXB Dân trí, 2012

Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu./ Vũ Tuấn 
Anh, Nguyễn Quang Thái H.. Từ điển Bách khoa, 
2011

TLTK
Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu./ Vũ Tuấn Anh, 
Nguyễn Quang Thái H.. Từ điển Bách khoa, 2011

Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương. 
PGS.TS, Chủ biên H. : Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 2011

GT
Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương. PGS.TS, 
Chủ biên H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011

Giáo trình Kinh tế đầu tư./ Nguyễn Bạch Nguyệt 
H.: Đại học Kinh tế Quốc dân; 2010

GT
Giáo trình Kinh tế đầu tư./ Nguyễn Bạch Nguyệt H.: 
Đại học Kinh tế Quốc dân; 2010

Tác đông xã hội vùng của các khu công nghiệp ở 
Việt Nam./ Nguyễn Bình Giang, Chủ biên H.: 
NXB Khoa học xã hội, 2012

TLTK
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Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng 
trưởng kinh tế ở Việt Nam./ Lê Xuân Bá TS, Chủ 
biên H.: NXB Khoa học kỹ thuật, 2006

TLTK

Từ kế hoạch hoá đến thị trường sự chuyển đổi 
kinh tế ở Việt Nam: Sách tham khảo / Adam 
Fforde H.; CTQG, 1997

TLTK

Giáo trình kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội / 
PGS.TS.Ngô Thắng Lợi
H.; Thống kê, 2009

GT
Giáo trình kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội / 
PGS.TS.Ngô Thắng Lợi; H.; Thống kê, 2009

Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án 
đầu tư trong nước và quốc tế / Lê Trình
H. : Khoa học kỹ thuật, 2015

TLTK
Đánh giá tác động môi trường và xã hội các dự án đầu 
tư trong nước và quốc tế / Lê Trình;H. : Khoa học kỹ 
thuật, 2015

Lập và thẩm định dự án đầu tư / TS. Đinh Thế 
Hiển TP HCM: NXB KT TP. HCM, 2015

TLTK
Lập và thẩm định dự án đầu tư / TS. Đinh Thế Hiển TP 
HCM: NXB KT TP. HCM, 2015
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Trần Tiến Khai (2015). Phát triển nông thôn bền 
vững cho Việt Nam: Nhìn từ lý thuyết và kinh 
nghiệm Quốc tế. ĐH KT TPHCM

TLTK
Trần Tiến Khai (2015). Phát triển nông thôn bền vững 
cho Việt Nam: Nhìn từ lý thuyết và kinh nghiệm Quốc 
tế. ĐH KT TPHCM

IFAD (2016). Rural development report TLTK

Dower M. (2003). Comprehensive Rural 
development 1950s-2000s. Ashley & Maxwell

TLTK

Ellis, F and S. Biggs (2001). Evolving Themes in 
Rural Development. Ashley & Maxwell

TLTK

Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế GT
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế / Ngô Thị Thuận 
. - H. : Nông nghiệp, 2006 . - 192Tr. ; 27 cm

Statistics for research TLTK
Vũ Hoàng Ngân và Trương Thị Nam Thắng 
(2009). Xây dựng và phát triển nhóm làm việc. 
NXB Phụ nữ

TLTK

Cẩm nang Harvard: Xây dựng nhóm làm việc 
hiệu quả (bản dịch tiếng của Trần Thị Bích Ngọc, 
Phạm Ngọc Sáu, Nguyễn Thu Hà). NXB Tổng 
hợp, tp. HCM

TLTK
Cẩm nang Harvard: Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả 
(bản dịch tiếng của Trần Thị Bích Ngọc, Phạm Ngọc 
Sáu, Nguyễn Thu Hà). NXB Tổng hợp, tp. HCM

Nguyễn Thị Oanh (2007). Làm việc theo nhóm. 
NXB Trẻ

TLTK

Làm việc theo nhóm: Bài giảng chương 
trình POHE, ngành Rau-Hoa-Quả và Cảnh 
quan / Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trương Thị 
Hoa

Đặng Đình Bôi (2010). Bài giảng Kỹ năng làm 
việc nhóm 

TLTK
Đặng Đình Bôi (2010). Bài giảng Kỹ năng làm việc 
nhóm 

Thẩm định dự án đầu tư :Quy trình thực hiện và 
tình huống thực hành/ TS. Nguyễn Kim Anh: chủ 
biên H. : NXB Dân trí, 2012

TLTK
Thẩm định dự án đầu tư :Quy trình thực hiện và tình 
huống thực hành/ TS. Nguyễn Kim Anh: chủ biên H. : 
NXB Dân trí, 2012

Lập và thẩm định dự án đầu tư / TS. Đinh Thế 
Hiển TP HCM: NXB KT TP. HCM, 2015

TLTK
Lập và thẩm định dự án đầu tư / TS. Đinh Thế Hiển TP 
HCM: NXB KT TP. HCM, 2015

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Lý thuyết và 
bài tập / Vũ Công Tuấn H. : Thống kê, 2010

TLTK
Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Lý thuyết và bài 
tập / Vũ Công Tuấn H. : Thống kê, 2010

Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư: Lý 
thuyết tình huống thực tế bài tập./ Đỗ Phú Trần 
Nguyễn TPHCM: Giao thông vận tải; 2011

TLTK
Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư: Lý thuyết 
tình huống thực tế bài tập./ Đỗ Phú Trần Nguyễn 
TPHCM: Giao thông vận tải; 2011

Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư Phước Minh 
Hiệp  HN 200

TLTK
Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư Phước Minh Hiệp  
HN 200
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The Capital Budgeting Decision, Ninth Edition: 
Economic Analysis of  Investment Projects/ 
Harold Bierman, Jr and Seymour Smidt

Project Management/ Gary R. Heerkens, 2007

1.Project management : and Project 
Network techniques : Sixth edition/ Keith 
Lockyer . - London: Financial times, 1996
2.Project management : strategic design and 
implementation / David I. Cleland . - 3rd ed. 
- New York : McGraw-Hill, 1999

Economic analysis of agricultural projects/ James 
Price Gittinger  Economic Development Institute 
of the World Bank, 1982

Economic analysis of agricultural projects/ James Price 
Gittinger  Economic Development Institute of the 
World Bank, 1982

Giáo trình Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp GT
Giáo trình thống kê doanh nghiệp nông nghiệp/ Ngô 
Thị Thuận . - H. : Nông nghiệp , 2005

Giáo trình Thống kê doanh nghiệp GT
Giáo trình thống kê doanh nghiệp:/ Chu Văn Tuấn . - 
H.: Tài chính, 2010

Giáo trình thống kê doanh nghiệp / Phạm 
Ngọc Kiểm. GS. TS; Nguyễn Công Nhự. 
PGS. TS; Bùi Đức Triệu. TS, Đồng chủ 
biên . - H. : Thống kê , 2009

Phân tích kinh tế doanh nghiệp lý thuyết và thực 
hành

TLTK

Phân tích kinh tế doanh nghiệp lý thuyết và thực hành : 
Sách chuyên khảo: Lý thuyết cơ bản. 80 câu hỏi ôn tập. 
85 bài tập mẫu và lời giải / Nguyễn Năng Phúc . - H. : 
Tài chính, 2003

Giáo trình thống kê doanh nghiệp GT
Giáo trình thống kê doanh nghiệp:/ Chu Văn Tuấn . - 
H.: Tài chính, 2010

Giáo trình thống kê doanh nghiệp / Phạm 
Ngọc Kiểm. GS. TS; Nguyễn Công Nhự. 
PGS. TS; Bùi Đức Triệu. TS, Đồng chủ 
biên . - H. : Thống kê , 2009

Phân tích hoạt động kinh doanh TLTK
Phân tích hoạt động kinh doanh/ PGS.TS. Phạm Văn 
Dược; chủ biên . - TP HCM.: NXB Kinh tế TP HCM, 
2013

1. Giáo trình phân tích hoạt động kinh 
doanh (Dành cho sinh viên các trường Đại 
học, Cao đẳng khối kinh tế) / Nguyễn Ngọc 
Quang PGS.TS . - H. : Giáo dục Việt nam, 
2011
2.Phân tích hoạt động kinh doanh: Tóm tắt 
lý thuyết; bài tập; bài giải / Ths. Bùi Văn 
Trường . - H.; NXB LDXH, 2012

Phân tích hoạt động kinh doanh: Tóm tắt lý 
thuyết, bài tập, bài giải

TLTK
Phân tích hoạt động kinh doanh/ PGS.TS. Phạm Văn 
Dược; chủ biên . - TP HCM.: NXB Kinh tế TP HCM, 
2013

1. Giáo trình phân tích hoạt động kinh 
doanh (Dành cho sinh viên các trường Đại 
học, Cao đẳng khối kinh tế) / Nguyễn Ngọc 
Quang PGS.TS . - H. : Giáo dục Việt nam, 
2011
2.Phân tích hoạt động kinh doanh: Tóm tắt 
lý thuyết; bài tập; bài giải / Ths. Bùi Văn 
Trường . - H.; NXB LDXH, 2012

Lecture Notes of Business Statistics and 
Econometrics, Department of Quantitative 
Analysis, VNUA, 2016 
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Douglas A. Lind, William G. Marchal,

Samuel A. Wathen, Statistical techniques in 
business & economics, 15th ed, Published by 
McGraw-Hill/Irwin, NY, 2012

Statistical Techniques in Business & 
Economics / Douglas A, Lind, William G. 
Marchal, Sannuel A. Wathen . - Thirteenth 
Edition. - Boston : The McGraw-Hill Irwin , 
2008

Jeffrey M. Wooldridge, Introductory 

Econometrics: A Modern Approach, 5th, South-
Western, Cengage Learning, 2012

Có năm 1999, 2006

Robert M. Kunst, Econometric Forecasting, 
September 2012

Sarah Thandi Dippenaar, Notes for Introduction 
to Business Statistics, University of Vienna, 2013

Paul McFedries, Excel 2016 Formulas and 
Functions, Pearson Education, Inc, USA, 2016

TLTK

Petra Petrovics, SPSS tutorial & exercise book 
for business statistics, University of Miskolc, 2012

TLTK

Mark E. McGovern, A Practical Introduction to 
Stata, University College Dublin, 2012

TLTK

Bài giảng Thống kê Kinh tế - Xã hội/ Bộ môn 
Phân tích định lượng, Khoa KT & PTNT, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam, 2015

TLTK

Giáo trình thống kê kinh tế / Phan Công Nghĩa, 
Bùi Đức Triệu, đồng chủ biên . – H. : Đại học 
Kinh tế quốc dân, 2012 . – 607 Tr. ; 16 x 24 cm

GT
Giáo trình thống kê kinh tế / Phan Công Nghĩa, Bùi 
Đức Triệu, đồng chủ biên . – H. : Đại học Kinh tế quốc 
dân, 2012 . – 607 Tr. ; 16 x 24 cm

Giáo trình thống kê kinh tế: Dành cho sinh viên 
ngành kinh tế / TS.Bùi Đức Triệu . – H.; 
ĐHKTQD; 2010 . – 302 tr.; 20 cm

GT
Giáo trình thống kê kinh tế: Dành cho sinh viên ngành 
kinh tế / TS.Bùi Đức Triệu; H.; ĐHKTQD; 2010

Giáo trình thống kê kinh tế / Phan Công Nghĩa . – 
H.; Thống kê, 1999 . – 295 tr.; 19 cm

GT
Giáo trình thống kê kinh tế / Phan Công Nghĩa
 H.; Thống kê, 1999

Giáo trình thống kê chất lượng / TS. Phan Công 
Nghĩa: chủ biên . – Tái bản lần thứ nhất, có sửa 
đổi bổ sung. – H.; NXB ĐH KTQD, 2012 . – 439 
tr.; 27 cm

GT
Giáo trình thống kê chất lượng / TS. Phan Công Nghĩa: 
chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung. - 
H.; NXB ĐH KTQD, 2012 . - 439 tr.; 27 cm

Giáo trình thống kê chất lượng./ Phan Công 
Nghĩa . - H.: ĐHKTQD; 2009 . - 443 Tr. 
23cm

Giáo trình thống kê môi trường / Phan Công 
Nghĩa . – H.; ĐHKTQD, 2007 . – 519 tr.; 19 cm

GT
Giáo trình thống kê môi trường / Phan Công Nghĩa. 
PGS. TS, Chủ biên . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 
2009 . - 519 Tr. ; 21 cm

Giáo trình hệ thống tài khoản quốc gia SNA / Vũ 
Thị Ngọc Phùng, chủ biên . – H.: ĐHKTQD, 
2007 . – 167 tr.: 20

GT
Giáo trình hệ thống tài khoản quốc gia SNA / 
GS.TS.Vũ Thị Ngọc Phùng: Chủ biên . - H.: ĐH 
KTQD, 2007 . - 167 tr.; 20 cm

Giáo trình phân tích kinh tế xã hội và lập trình / 
Phạm Ngọc Kiểm . – H.; LĐ-XH, 2002 . – 151 
tr.; 19 cm

GT
Giáo trình phân tích kinh tế xã hội và lập trình / Phạm 
Ngọc Kiểm . - H.; LĐ-XH, 2002 . - 151 tr.; 19 cm
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Bộ luật lao động 2013: Văn bản hướng dẫn thi 
hành được quốc hội ban hành tháng 6 – 2012 . – 
H.; NXB Lao động, 2012

TLTK
Bộ luật lao động 2013: Văn bản hướng dẫn thi hành 
được quốc hội ban hành tháng 6 - 2012 . - H.; NXB 
Lao động, 2012 . - 477 tr.; 30cm

Bộ luật lao động 2012: chính sách tiền lương, tiền 
công, phụ cấp và bảo hiểm xã hội mới/ Bộ lao 
động – thương binh vag xã hội . – H.; NXB Lao 
động, 2012

TLTK

Bộ luật lao động 2012: chính sách tiền lương, tiền 
công, phụ cấp và bảo hiểm xã hội mới/ Bộ lao động - 
thương binh vag xã hội . - H.; NXB Lao động, 2012 . - 
477 tr.; 30cm

Kinh tế - xã hội đến năm 2020: chiến lược – kế 
hoạch – dự báo / Nguyễn Tiến Dỵ : chủ biên . – 
H.: NXB thống kê, 2012

TLTK
Kinh tế - xã hội đến năm 2020: chiến lược - kế hoạch - 
dự báo / Nguyễn Tiến Dỵ : chủ biên . - H.: NXB thống 
kê, 2012 . - 624 tr.; 30 cm

Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam 
năm 2011 / Tổng cục thống kê . – H.: , 2012

TLTK
Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam năm 
2011 / Tổng cục thống kê . - H.: , 2012 . - 348 tr.; 30 
cm

Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 
phi nông nghiệp 2011= Results of a survey on 
non – farm individual business estabulishments 
2011 / Tổng cục thống kê . – H: , 2012

TLTK

Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi 
nông nghiệp 2011= Results of a survey on non - farm 
individual business estabulishments 2011 / Tổng cục 
thống kê . - H: , 2012 . - 627 tr.; 30 cm

Kết quả điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự 
nghiệp năm 2012= Results of the 2012 
190establishment census / Tổng cục thống kê . – 
H.: NXB Thống kê, 2013

TLTK

Kết quả điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp 
năm 2012= Results of the 2012 establishment census / 
Tổng cục thống kê . - H.: NXB Thống kê, 2013 . - 245 
tr.; 30 cm

Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương= Socio – Economic Statistical 
Dât ò 63 Provinces and Cities / Tổng cục thống 
kê . – H.: NXB Tổng cục thống kê. 2015 .

TLTK

Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương= Socio - Economic Statistical Dât ò 63 
Provinces and Cities / Tổng cục thống kê . - H.: NXB 
Tổng cục thống kê. 2015 . - 1175 tr.; 27 cm

Niên giám thống kê 2014= Statistyical Yearbook 
ò Vietnam / Tổng cục thống kê . – H.: NXB 
Thống kê. 2015

TLTK
Niên giám thống kê 2014= Statistyical Yearbook ò 
Vietnam / Tổng cục thống kê . - H.: NXB Thống kê. 
2015 . - 400 tr.; 23 cm

Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra 
doanh nghiệp 3 năm 2011 – 2013 = The Real 
Situation of Enterprises Through the Results of 
Survevs Conducted in 2011 – 2013/ . – HN 
Thống kê 2015

TLTK

Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra doanh 
nghiệp 3 năm 2011 – 2013 = The Real Situation of 
Enterprises Through the Results of Survevs Conducted 
in 2011 – 2013/ . – HN Thống kê 2015

Bài giảng Thống kê Kinh tế - Xã hội/ Bộ môn 
Phân tích định lượng, Khoa KT & PTNT, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam, 2015

TLTK

Giáo trình thống kê kinh tế / Phan Công Nghĩa, 
Bùi Đức Triệu, đồng chủ biên . - H. : Đại học 
Kinh tế quốc dân, 2012 . - 607 Tr. ; 16 x 24 cm

GT
Giáo trình thống kê kinh tế / Phan Công Nghĩa, Bùi 
Đức Triệu, đồng chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc 
dân, 2012 . - 607 Tr. ; 16 x 24 cm

Giáo trình thống kê kinh tế: Tái bản lần thứ nhất, 
có chỉnh sửa bổ sung / TS.Bùi Đức Triệu . - H.; 
ĐHKTQD; 2010 . - 351 tr.; 20 cm

GT
Giáo trình thống kê kinh tế: Tái bản lần thứ nhất, có 
chỉnh sửa bổ sung / TS.Bùi Đức Triệu . - H.; 
ĐHKTQD; 2010 . - 351 tr.; 20 cm
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Giáo trình thống kê kinh tế / Phan Công Nghĩa . - 
H.; Thống kê, 1999 . - 295 tr.; 19 cm

GT
Giáo trình thống kê kinh tế / Phan Công Nghĩa . - H.; 
Thống kê, 1999 . - 295 tr.; 19 cm

Giáo trình thống kê kinh tế./ Nguyễn Trần 
Quế . - In lần thứ 4. - H.:Đại học Quốc Gia 
Hà Nội, 2008 . - 243tr.; 20.5cm

Giáo trình thống kê chất lượng / TS. Phan Công 
Nghĩa: chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất, có sửa 
đổi bổ sung. - H.; NXB ĐH KTQD, 2012 . - 439 
tr.; 27 cm

GT
Giáo trình thống kê chất lượng / TS. Phan Công Nghĩa: 
chủ biên . - Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung. - 
H.; NXB ĐH KTQD, 2012 . - 439 tr.; 27 cm

Giáo trình thống kê chất lượng./ Phan Công 
Nghĩa
H.: ĐHKTQD; 2009

Giáo trình thống kê môi trường / Phan Công 
Nghĩa . - H.; ĐHKTQD, 2007 . - 519 tr.; 19 cm

GT
Giáo trình thống kê môi trường / Phan Công Nghĩa. 
PGS. TS, Chủ biên . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 
2009 . - 519 Tr. ; 21 cm;  (2007)

Giáo trình phân tích kinh tế xã hội và lập trình / 
Phạm Ngọc Kiểm . - H.; LĐ-XH, 2002 . - 151 tr.; 
19 cm

GT
Giáo trình phân tích kinh tế xã hội và lập trình / Phạm 
Ngọc Kiểm . - H.; LĐ-XH, 2002 . - 151 tr.; 19 cm

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã./ Tống 
cục thống kê . - H.; NXB thống kê, 2011 .

TLTK
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã./ Tống cục 
thống kê . - H.; NXB thống kê, 2011 . - 191 tr.; 30cm

Phương pháp nghiên cứu định lượng và những 
nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - 
Nông nghiệp/ PGS.TS. Đinh Phi Hổ . - TP. 
HCM.; NXB Phương Đông, 2012

TLTK

Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên 
cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - Nông nghiệp/ 
PGS.TS. Đinh Phi Hổ . - TP. HCM.; NXB Phương 
Đông, 2012 . - 428 tr.; 30cm

Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam : Từ chính 
sách đến thực tiễn/ Khoa kinh tế và phát triển 
nông thôn . - H.: NXB CTQG 2012 .

TLTK
Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ chính sách đến 
thực tiễn. / Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội . - H. : 
Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2012 . - 406 Tr. ; 24 cm

Giáo trình thống kê nông nghiệp GT
Giáo trình thống kê nông nghiệp= Dùng cho học sinh 
ngành kỹ thuật ./ Nguyễn Hữu Ngoan . - H. : ĐH và 
THCN , 2005 . - 88 Tr.; 27 cm

1. Giáo trình thống kê nông nghiệp= Dùng 
cho học sinh ngành kỹ thuật ./ Đỗ Thị Ngà 
Thanh . - Hà Nội : ĐH và THCN , 1981 . - 
228 Tr.; 27cm
2. Giáo trình thống kê nông nghiệp / Tác 
giả: Lê Văn Toàn . - Hà Nội : Đại học và 
Trung học Chuyên nghiệp, 1981 . - 405 Tr

Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế GT
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế / Ngô Thị Thuận 
. - H. : Nông nghiệp, 2006 . - 192Tr. ; 27 cm

Giáo trình thống kê nông nghiệp GT
Giáo trình thống kê nông nghiệp= Dùng cho học sinh 
ngành kỹ thuật ./ Nguyễn Hữu Ngoan . - H. : ĐH và 
THCN , 2005 . - 88 Tr.; 27 cm

1. Giáo trình thống kê nông nghiệp= Dùng 
cho học sinh ngành kỹ thuật ./ Đỗ Thị Ngà 
Thanh . - Hà Nội : ĐH và THCN , 1981 . - 
228 Tr.; 27cm
2. Giáo trình thống kê nông nghiệp / Tác 
giả: Lê Văn Toàn . - Hà Nội : Đại học và 
Trung học Chuyên nghiệp, 1981.

International Economics TLTK
International Economics / Thomas A. Pugel . - 
Thirteenth Edition. - New York: McGraw-Hill Irwin , 
2007

International Economics: A policy approach TLTK
International economics: A policy approach/ 
Mordechai E. Kreinin . - 8th. - US: Dryden, 1998
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International Economics TLTK
International Economics / Thomas A. Pugel . - 
Thirteenth Edition. - New York: McGraw-Hill Irwin , 
2007

Giáo trình Tin học ứng dụng (Dùng cho các 
ngành Kinh tế, Kế toán và Quản trị Kinh doanh. 
PGS. TS. Ngô Thị Thuận: chủ biên – H..: Nông 
nghiệp, 2008. – 163 tr.; 27 cm

GT

Giáo trình Tin học ứng dụng: Dùng cho các ngành 
kinh tế, Kế toán và Quản trị kinh doanh / Ngô Thị 
Thuận, Lê Khắc Bộ, Lê Ngọc Hướng... . - H. : Nông 
nghiệp, 2008.

Bài giảng Ứng dụng tin học trong phân tích kinh 
tế/ Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa KT & 
PTNT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2015

Bài giảng Ứng dụng tin học trong phân tích kinh tế / 
Bộ môn Phân tích định lượng . - 2015

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, and Marc J. 
Melitz, 2012, International Economics: Theory 
and Policy, Addison-Wesley, (9th edition) – Soft 
copy.

GT Có năm 2015

International Economics 
International Economics / Thomas A. Pugel . - 
Thirteenth Edition. - New York: McGraw-Hill Irwin , 
2007

International Economics: A policy approach GT
International economics: A policy approach/ 
Mordechai E. Kreinin . - 8th. - US: Dryden, 1998

Giáo trình phương pháp tối ưu trong kinh doanh / 
TS.Trần Việt Lâm . - H: ĐHKTQD, 2009 . - 206 
tr.: 20 cm

GT
Giáo trình phương pháp tối ưu trong kinh doanh / 
TS.Trần Việt Lâm . - H: ĐHKTQD, 2009 . - 206 tr.: 20 
cm

Phân tích và dự báo kinh doanh: Lý thuyết, bài 
tập và bài giải; Câu hỏi trắc nghiệm: Hướng dẫn 
thực hành chi tiết bằng Excel / TS.Phan Đức 
Dũng . - H.: LD - XH, 2011 .

TLTK

Phân tích và dự báo kinh doanh: Lý thuyết, bài tập và 
bài giải; Câu hỏi trắc nghiệm: Hướng dẫn thực hành 
chi tiết bằng Excel / TS.Phan Đức Dũng; H.: LD - XH, 
2011

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Thiết 
kế và thực hiện/ Nguyễn Đình Thọ . - H.: Lao 
động xã hội, 2011

TLTK
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Thiết kế và 
thực hiện/ Nguyễn Đình Thọ . - H.: Lao động xã hội, 
2011 . 

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh / 
Mark Saunders; Philop Lewis; Adrian 
Thornhill . - TPHCM.: Tài chính, 2010 . - 
710 Tr. ; 20 x 29 cm

Hệ thống thông tin kế toán, Tập 1 . - H.: Phương 
Đông , 2012

TLTK
Hệ thống thông tin kế toán, Tập 1; H.: Phương Đông , 
2012

Hệ thống thông tin kế toán. Tập 3 / Nguyễn 
Phước Bảo Ấn, Thái Phúc Huy... [et al.] . - 

 Tp.HCM. : Phương Đông, 2012 

Hệ thống thông tin kế toán, Tập 2 . - H.: Phương 
Đông , 2012

TLTK
 Hệ thống thông tin kế toán, Tập 2;  H.: Phương Đông , 
2012 

Nguyên lý thống kê (lý thuyết thống kê): Ứng 
dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất 
dịch vụ / Nguyễn Thị Kim Thúy . - H.; VHSG, 
2012

TLTK
Nguyên lý thống kê (lý thuyết thống kê): Ứng dụng 
trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất dịch vụ / 
Nguyễn Thị Kim Thúy . - H.; VHSG, 2012 . 

Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế / Ngô 
Thị Thuận . - H. : Nông nghiệp, 2006 .

Đỗ Kim Chung và cộng sự, 2012. Giáo trình tổ 
chức công
 tác khuyến nông

GT

Giáo trình tổ chức công tác khuyến nông / Đỗ Kim 
Chung. GS.TS, Chủ biên; Nguyễn Văn Mác. ThS; 
Nguyễn Thị Minh Thu. ThS . - H. : Đại học nông 
nghiệp, 2012 . 
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Đỗ Kim Chung, 2011. Giáo trình Phương pháp 
khuyến nông. NXB ĐH Nông nghiệp

GT

Giáo trình phương pháp khuyến nông: Công trình kỷ 
niệm 50 năm thành lập khoa kinh tế nông nghiệp và 
PTNT - 55 năm thành lập trường Đại học nông nghiệp 
Hà Nội / Đỗ Kim Chung. GS.TS . - H.: Tài chính, 2011 
.

Nhóm trí thức việt, 2014. Cẩm nang nhà nông 
những điều nên biết dành cho cán bộ khuyến 
nông và hội nông dân các cấp

TLTK

Cẩm nang nhà nông những điều nên biết dành cho cán 
bộ khuyến nông và hội nông dân các cấp / Nhóm trí 
thức việt . - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 403 Tr. ; 
19 x 27 cm

Đỗ Kim Chung và cộng sự, 2009. Giáo trình 
Nguyên lý kinh tế nông nghiệp

GT
Giáo trình nguyên lý kinh tế nông nghiệp/ Đỗ Kim 
Chung, Phạm Vân Đình, Đinh Văn Đãn, .. . - H. : 
Nông nghiệp, 2009 . - 132 Tr ; 27cm

A.W. van den Ban & H.S. Hawkins. Người dịch: 
Nguyễn Văn Linh (1999). Khuyến nông. NXB 
Nông nghiệp. 

TLTK
A.W. van den Ban & H.S. Hawkins. Người dịch: 
Nguyễn Văn Linh (1999). Khuyến nông. NXB Nông 
nghiệp. 

Giáo trình khuyến nông / Nguyễn Văn Long 
. - H. : Nông nghiệp, 2006

Agriculture Extension/ FAO TLTK
Agricultural Extension/ Vanden Ban & H.S.Hawskin 
by Black well . - The Second edition. - 1996

Trung tâm khuyến nông quốc gia, 2007. Tài liệu 
tập huấn phương pháp khuyến nông: Dùng cho 
cán bộ khuyến nông cấp tỉnh huyện

TLTK
Tài liệu tập huấn phương pháp khuyến nông: Dùng cho 
cán bộ khuyến nông cấp tỉnh huyện / Trung tâm 
khuyến nông quốc gia . - H. : Nông nghiệp, 2007 . 

Jacobsen chanoch, 1998. Nguyên lý và phương 
pháp khuyến nông

TLTK
Nguyên lý và phương pháp khuyến nông / Jacobsen 
chanoch . - H. : Nông nghiệp, 1996 .

Cục khuyến nông và khuyến lâm, 2002. Sổ tay 
khuyến nông : Sách dùng cho khuyến nông viên 
cơ sở

TLTK
Sổ tay khuyến nông : Sách dùng cho khuyến nông viên 
cơ sở ./ Cục khuyến nông và khuyến lâm . - Hà nội : 
Nông nghiệp, 2002 . 

1.Sổ tay khuyến nông, khuyến lâm của nông 
dân miền núi. T1, Phương pháp tổ chức 
mạng lưới khuyến nông : Dự án 
GCP/VIE/020/ITA ./ Đoàn Diễm . - H. : 
Nông nghiệp, 1999 . - 92 Tr. ; 19 cm
2. Sổ tay khuyến nông, khuyến lâm của 
nông dân miền núi. T2, Giới thiệu một số 
quy trình kỹ thuật Nông, Lâm, Ngư ./ Bạch 
Diễm . - H. : Nông nghiệp, 1999 . - 168 Tr. ; 
19 cm

 Cục phát triển lâm nghiệp, 2004. Tài liệu tập 
huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên xã miền núi

TLTK
Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên xã 
miền núi / Cục phát triển lâm nghiệp . - H. : Nông 
nghiệp, 2001 . 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2005. Cẩm 
nang về các phương pháp tiếp cận khuyến nông 

TLTK
Cẩm nang về các phương pháp tiếp cận khuyến nông / 
Trường Đại học Nông nghiệp I . - H. : Nông nghiệp, 
2005 . - (2007)

Alpha C. Chiang: “Fundamental Methods of 
Mathematical Economics” Third edition, McGaw-
Hill book Company, Inc 1984.

TLTK
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 Lê Đình Thúy (1999). Giáo trình “Toán cao cấp 
dành cho các nhà kinh tế” Phần I, Đại số tuyến 
tính, Nhà xuất bản Giáo Dục, trường Đại học 
Kinh tế quốc dân, Hà Nội

TLTK

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần 1, Đại số tuyến 
tính / Lê Đình Thúy . - Tái bản lần thứ ba, có chỉnh sửa 
bổ sung. - h. : Kinh tế quốc dân, 2012 . - 132 Tr. ; 13 x 
19 cm

 Lê Đình Thúy  (1999). Giáo trình “Toán cao cấp 
dành cho các nhà kinh tế” Phần II, Giải tích toán 
học, Nhà xuất bản Giáo Dục, trường Đại học 
Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

TLTK

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần 2, Giải tích 
toán học / Lê Đình Thúy . - Tái bản lần thứ ba, có 
chỉnh sửa bổ sung. - h. : Kinh tế quốc dân, 2012 . - 510 
Tr. ; 14.5 x 20.5 cm

Bùi Minh Trí (2013). Giáo trình: “Toán kinh tế”, 
ĐH Bách Khoa Hà Nội.

GT
Toán kinh tế / Bùi Minh Trí . - Tái bản lần thứ tư. - H. 
: Bách khoa Hà Nội, 2013 . - 271 Tr. ; 16 x 24 cm

1.Giáo trình mô hình toán kinh tế./ Trường 
đại học kinh tế quốc dân . - Hà Nội : Thống 
kê, 2006 . - 382 Tr. ; 21 cm
2.Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế / 
B.s.: Hoàng Đình Tuấn, Bùi Dương Hải 
(ch.b.), Cao Xuân Hoà, Hoàng Bích Phương 
. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015 . - 
783 Tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm

Giáo trình “Các phương pháp toán kinh tế” tập 2, 
Bộ môn toán kinh tế, trường Đại học Kinh tế 
quốc dân, Hà Nội, 1988.

GT

Các phương pháp toán kinh tế: Giáo trình 
ngành tin học và công nghệ thông tin / 
Nguyễn Hải Thanh . - H : Đại học Sư Phạm 
, 2008

 Giáo trình “Toán cao cấp dành cho các nhà kinh 
tế” Phần I, Đại số tuyến tính, Nhà xuất bản Giáo 
Dục, trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 
2012

GT

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần 1, Đại số tuyến 
tính / Lê Đình Thúy . - Tái bản lần thứ ba, có chỉnh sửa 
bổ sung. - h. : Kinh tế quốc dân, 2012 . - 132 Tr. ; 13 x 
19 cm

Lê Đình Thúy, Giáo trình “Toán cao cấp dành 
cho các nhà kinh tế” Phần II, Giải tích toán học, 
Nhà xuất bản Giáo Dục, trường Đại học Kinh tế 
quốc dân, Hà Nội, 2012.

GT

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần 2, Giải tích 
toán học / Lê Đình Thúy . - Tái bản lần thứ ba, có 
chỉnh sửa bổ sung. - h. : Kinh tế quốc dân, 2012 . - 510 
Tr. ; 14.5 x 20.5 cm

Giáo trình phân tích kinh tế xã hội và lập trình / 
Phạm Ngọc Kiểm . - H.; LĐ-XH, 2002 . - 151 tr.; 
19 cm

GT
Giáo trình phân tích kinh tế xã hội và lập trình / Phạm 
Ng  ọc Kiểm . - H.; LĐ-XH, 2002 . 

Kinh tế - xã hội đến năm 2020: chiến lược - kế 
hoạch - dự báo / Nguyễn Tiến Dỵ : chủ biên . - 
H.: NXB thống kê, 2012

TLTK
Kinh tế - xã hội đến năm 2020: chiến lược - kế hoạch - 
dự báo / Nguyễn Tiến Dỵ : chủ biên . - H.: NXB thống 
kê, 2012 .

Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và 
quản lý ở Việt Nam . - H.: , 2012

TLTK
Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản 
lý ở Việt Nam . - H.: , 2012

Phương pháp phân tích dự án phát triển / Mai 
Thanh Cúc PGS.TS., Nguyễn Thị Minh Hiền 
PGS.TS., Mai Lan Phương ThS . - H. : Chính trị 
Quốc gia-Sự thật, 2012 .

TLTK

Phương pháp phân tích dự án phát triển / Mai Thanh 
Cúc PGS.TS., Nguyễn Thị Minh Hiền PGS.TS., Mai 
Lan Phương ThS . - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 
2012.

Bài giảng Ứng dụng tin học trong phân tích kinh 
tế/ Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa KT & 
PTNT, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 2015

TLTK
Bài giảng Ứng dụng tin học trong phân tích kinh tế / 
Bộ môn Phân tích định lượng . - 2015
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Giáo trình Tin học ứng dụng (Dùng cho các 
ngành Kinh tế, Kế toán và Quản trị Kinh doanh. 
PGS. TS. Ngô Thị Thuận: chủ biên – H..: Nông 
nghiệp, 2008. – 163 tr.; 27 cm

GT

Giáo trình Tin học ứng dụng: Dùng cho các ngành 
kinh tế, Kế toán và Quản trị kinh doanh / Ngô Thị 
Thuận, Lê Khắc Bộ, Lê Ngọc Hướng... . - H. : Nông 
nghiệp, 2008 .

Giáo trình tin học ứng dụng: Tái bản lần thứ hai, 
có chỉnh sửa bổ sung / PGS.TS.Hàn Viết Thuận: 
Chủ biên . - H.: KTQD, 2010 . - 343 tr.; 20 cm

GT
Giáo trình tin học ứng dụng: Tái bản lần thứ hai, có 
chỉnh sửa bổ sung / PGS.TS.Hàn Viết Thuận: Chủ biên 

 . - H.: KTQD, 2010 

Giáo trình lý thuyết thống kê / Trần Thị Kim Thu, 
chủ biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 . 
- 735 Tr. ; 16 x 24 cm

TLTK
Giáo trình lý thuyết thống kê / Trần Thị Kim Thu, chủ 
biên . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 .

Giáo trình lý thuyết thống kê và phân tích 
dự báo / Chu Văn Tuấn TS. Phạm thị Kim 
Vân TS. Chủ bi  ên . - H. : Tài Chính, 2008 

Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong, 
Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên . - Tái bản lần 
thứ nhất, có sửa đổi bổ sung. - H. : Đại học Kinh 
tế quốc dân, 2013 . - 793 Tr. ; 16 x 24 cm

GT

Giáo trình kinh tế lượng / Nguyễn Quang Dong, 
Nguyễn Thị Minh, đồng chủ biên . - Tái bản lần thứ 
nhất, có sửa đổi bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế quốc 
dân, 2013 .

Giáo trình kinh tế lượng / Phạm Văn Hùng. 
TS, Chủ biên; Nguyễn Thị Dương Nga. TS; 
Trần Đình Thao. TS,...[et al-];H. : Lao động 
- xã hội, 2011

Giáo trình mô hình toán kinh tế / Nguyễn Quang 
Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn . - H.; 
GD, 2002 . - 351

GT
Giáo trình mô hình toán kinh tế / Nguyễn Quang Dong, 
Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn; H.; GD, 2002

Giáo trình mô hình toán kinh tế./ Trường đại 
học kinh tế quốc dân . - Hà Nội : Thống kê, 

 2006 . 
Phân tích và dự báo kinh doanh: Lý thuyết, bài 
tập và bài giải; Câu hỏi trắc nghiệm: Hướng dẫn 
thực hành chi tiết bằng Excel / TS.Phan Đức 
Dũng . - H.: LD - XH, 2011 .

TLTK

Phân tích và dự báo kinh doanh: Lý thuyết, bài tập và 
bài giải; Câu hỏi trắc nghiệm: Hướng dẫn thực hành 
chi tiết bằng Excel / TS.Phan Đức Dũng; H.: LD - XH, 
2011

 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Thiết 
kế và thực hiện/ Nguyễn Đình Thọ . - H.: Lao 
động xã hội, 2011

TLTK
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Thiết kế và 
thực hiện/ Nguyễn Đình Thọ;H.: Lao động xã hội, 2011 

Hệ thống thông tin kế toán, Tập 1 . - H.: Phương 
Đông , 2012

TLTK
Hệ thống thông tin kế toán, Tập 1; H.: Phương Đông , 
2012

Hệ thống thông tin kế toán. Tập 3 / Nguyễn 
Phước Bảo Ấn, Thái Phúc Huy... [et al.] . - 

 Tp.HCM. : Phương Đông, 2012 

Hệ thống thông tin kế toán, Tập 2 . - H.: Phương 
Đông , 2012

TLTK
 Hệ thống thông tin kế toán, Tập 2; H.: Phương Đông , 
2012 

Giáo trình phương pháp và phương pháp luận 
nghiên cứu khoa học kinh tế / Nguyễn thị Cành . - 
TPHCM.: ĐH Quốc gia TPHCM., 2004 . - 239 
Tr.: 19 cm

GT
Giáo trình phương pháp và phương pháp luận nghiên 
cứu khoa học kinh tế / Nguyễn thị Cành . - TPHCM.: 
ĐH Qu  ốc gia TPHCM., 2004 . 

Lập mô hình tài chính: Có kèm theo đĩa CD / Đỗ 
Thiên Anh Tuấn; Nguyễn Thị Thu Hà . - H.: 
NXB Tài chính, 2013

TLTK
Lập mô hình tài chính: Có kèm theo đĩa CD / Đỗ Thiên 
Anh Tuấn; Nguyễn Thị Thu Hà . - H.: NXB Tài chính, 
2013 .

Bài giảng Ứng dụng tin học trong phân tích kinh 
tế/ Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa KT & 
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